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GIỚI THIỆU TRƯNG BÀY- GT

Tự do vừa là khát vọng, vừa là động lực thôi thúc 
mỗi chiến sĩ cách mạng khi dấn thân vào con 
đường đấu tranh giải phóng dân tộc:
                               Thân thể ở trong lao
                               Tinh thần ở ngoài lao
                               Muốn nên sự nghiệp lớn
                               Tinh thần phải càng cao.

               (Nhật ký trong tù, Hồ Chí Minh)                                        
Không chịu chết mòn trong gông cùm, những 
người tù luôn đấu tranh để bảo toàn lực lượng, 
giữ vững khí tiết, chờ cơ hội thoát khỏi những 
“địa ngục trần gian” như: Hỏa Lò, Côn Đảo, Phú 
Quốc, Vinh, Hội An... Dẫu biết rằng có thể cận kề 
cái chết nhưng những trái tim quả cảm vẫn 
quyết tâm tìm đến tự do, hòa mình vào dòng 
thác cách mạng, giành lại độc lập cho dân tộc. 
Ký ức của những người cựu tù vượt ngục năm 
xưa là một phần ký ức của lịch sử dân tộc, là 
niềm tự hào để thế hệ trẻ tiến bước trên con 
đường đổi mới và dựng xây đất nước “đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hằng mong muốn.

LỜI GIỚI THIỆU INTRODUCTION
Freedom is the desire and the motivation of every 
revolutionary soldier when embarking on the path 
of national liberation:
                                           Though my body is imprisioned
                                           My spirit is free
                                           He who whishes a cause
                                           Must nurture ahigh spirit.
       (Prison Diary, Ho Chi Minh)
Refusing to die in shackles, the communist 
prisoners organized �ghts to preserve their forces, 
maintained their temper and waited for the chance 
to escape from “the hell on earth” such as: Hoa Lo, 
Con Dao, Phu Quoc, Vinh, Hoi An Prison... Knowing 
that it was possible to die, but their brave hearts 
were still determined to escape from prison, to join 
the “waterfall” of revolution, to regain 
independence and freedom for the nation. 
The memories of former prison-breakers in the past 
are a part of the national history, the pride and the 
motivation for the young generation to step on the 
path of developing the country “to be more 
beautiful and decent” as the wish of President Ho 
Chi Minh.

Ký hiệu Kích thước Số lượng
GT1, GT2 300 x 300cm 2



Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, 
là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng 
có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.   

I have only one desire, extreme desire, which is to make our 
country completely independent, our people are completely 
free; all people have enough clothes and food; everyone 
is educated. 

Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 01/1946
Words of President Ho Chi Minh, January 1946

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, năm 1933
Comrade Nguyen Ai Quoc, in 1933

Cuộc sống khổ cực của người dân Việt Nam đầu thế kỷ XX 
dưới ách cai trị của thực dân Pháp

Harsh life of Vietnamese people at the early XX century 
under the rule of the French colonialists

Ngục Victoria (Hồng Kông), nơi chính quyền Anh bắt, giam 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc, năm 1931 - 1933
Victoria dungeon (Hong Kong), where  was detained 
comrade Nguyen Ai Quoc in 1931 - 1933

Tranh châm biếm của đồng chí Nguyễn Ái Quốc trên báo “Người cùng khổ”, 
Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa, phát hành năm 1922 - 1926
Cartoons by comrade Nguyen Ai Quoc in the periodical “La Paria”, the mouthpiece of 
the Union Intercolonial founded, published from 1922 - 1926

Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn 
chiến tranh. Thí dụ, trong 6 năm 
chiến tranh, nước Pháp chỉ chết 
1 triệu người, nước Đức chỉ chết 
chừng 3 triệu người. Thế mà, nạn 
đói nửa năm ở Bắc Bộ ta đã chết 
hơn 2 triệu người.  
Famine was more dangerous than the 
war. For example, in 6 years of war, only 
1 million people died in France, and 
3 million people died in Germance. Yet, 
half a year of famine in the Northern 
Vietnam, more than 2 million people died.

Trích: Bài viết “Hô hào nhân dân chống nạn đói” (Chủ tịch Hồ Chí Minh), 
Báo Cứu quốc, số 86, ngày 08/11/1945 
Excerpts: The article “Exhorting people against famine” (President Ho Chi Minh), 
Saving nation Newspaper, No.86, November 8th, 1945

Nạn đói năm 1945 diễn ra từ cuối năm 1944 đến tháng 5/1945 
tại miền Bắc Việt Nam (ảnh: Võ An Ninh)
The famine of 1945 occurred from late 1944 to May 1945 
in Northern Vietnam (taken by Vo An Ninh)

Công cụ trị an và đàn áp của chính quyền thực dân Pháp
The security and repressive tools of the French colonialist government

Một số nhà tù do chính quyền thực dân, đế quốc xây dựng tại Việt Nam: 
Some of prisons built by the colonial and imperial government in Vietnam:

Hằng ngày, tù nhân phải ăn cơm và thức ăn 
rất tồi tệ, tù nhân không được dùng bát đũa mà 

phải dùng máng gỗ và chậu tôn. Tất cả cơm, thức 
ăn đều chứa trong chiếc máng, còn canh để trong 

chậu tôn. Cứ 6 hay 10 người một máng. Do đó 
người tù thường phải tạo ra các đồ dùng: bát làm 

bằng sọ dừa, đũa bằng cành cây hoặc cạp rổ, 
cạp rá bỏ đi.

Everyday, prisoners had to eat terrible food, they couldn’t use 
bowls and chopsticks and had to use wooden troughs and iron 
pots. All the food was stored in the trough and the soup was 
stored in the pot. One trough for each 6 or 10 people. 
Therefore, prisoners usually made the implements themselves: 
bowls were made out of coconuts and chopsticks were made 
out of branches or thrown-away baskets. 

Tòa án Hà Nội/ Hanoi Court Tòa án Sài Gòn/ Saigon Court

Kích thước Chuồng Cọp (Nhà lao Phú Quốc) rất 
đa dạng. Có loại chỉ cho nằm dưới đất cát, có loại 
bắt nằm trên dây kẽm gai, mặc cho gai đâm lủng 
thịt chảy máu, có loại chỉ cho ngồi, không thể 
nằm hoặc đứng được, tù nhân mặc quần cụt để 
phơi nắng phơi sương hoặc cho dầm mưa suốt 
ngày đêm…   
The sizes of the Tiger Cages (Phu Quoc Prison Camp) were very 
diverse. There were cages in which prisoners could only lie on 
sand, there were cages that forced the prisoners to lie on 
barbed wires despite being punctured and bled, there were 
cages that only allowed prisoners to sit and couldn’t lay down 
or stand, the prisoners wear shorts to bathe in the sun or get 
soaked in the rain for days and nights… 

Trích: Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, Nhà lao Phú Quốc,
 Nxb Lao động, 2011, tr.423 - 424 
Excerpt: Con Dao Prison Historical Relic, Phu Quoc Prison, 
Labour Publishing House, 2011, p.423 - 424

Trích: Đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng tại Nhà tù Hỏa Lò (1899 - 1954), 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.40-41 
Excerpts: The �ght of patriotic, revolutionary soldiers in Hoa Lo Prison (1899 - 1954), 
National Politics Publishing House, Hanoi, 1994, p.40 - 41

Nhà tù Hỏa Lò 
Hoa Lo Prison 

Thành Nghệ An năm 1927 (Ảnh tư liệu của hãng Hàng không Pháp). Nhà lao Vinh xây dựng năm 1804, 
tại làng Vĩnh Yên nay thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Nhà lao nằm trong khu vực thành cổ 
với diện tích 19.500m2, chiếm hơn 4,6% diện tích của Thành cổ.
Nghe An Citadel in 1927 (archival photo from Air France). Vinh Prison was built in 1804 in Vinh Yen village, 
now part of Cua Nam ward, Vinh city. The prison was located within the ancient citadel area, covering 19,500m²,
 accounting for more than 4.6% of the citadel's total area.

Nhà tù Sơn La  / Son La Prison 

Nhà lao Hải Phòng / Hai Phong Prison

Nhà tù Côn Đảo  / Con Dao Prison 

Khám Lớn - Sài Gòn / Sai Gon Grand Prison

Trại giam tù binh Phú Quốc / Phu Quoc Prison Camp 
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Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, nhân dân Việt Nam đã trải qua 
biết bao đau thương, mất mát. Những 
chính sách cai trị hà khắc cùng với hệ 
thống công cụ đàn áp liên hoàn: Tòa án, 
Sở mật thám, Nhà tù và bộ máy cai trị 
được thiết lập khắp các địa phương của 
chính quyền thực dân, đế quốc khiến 
cho cuộc sống của người dân Việt Nam 
trở nên cùng cực.    

On the route of national liberation, Vietnamese 
people had experienced so much pain and loss. The 
harsh policies with continuous suppression tools: 
Courts, Detective Departments, Prisons and the 
bureaucracy were established in many locals by the 
colonial and imperial governments made the harsh 
life of Vietnamese people.

XIỀNG XÍCH
THE SHACKLES

A1 A2 A3

TRƯNG BÀY PHẦN 1

Ký hiệu Kích thước Số lượng
A1 - A3 90 x 240cm 3



CUỘC VƯỢT NGỤC
THE ESCAPE IN

19451932
CUỘC VƯỢT NGỤC
THE ESCAPE IN

“Thăng thiên” 
“Thăng thiên” là hình thức vượt ngục bằng cách 
trèo tường. Đêm 11/3/1945, chín nam tù chính 
trị trèo tường đã thoát ngục thành công. Ở trại 
nữ, chị em cũng xé chăn buộc thành thang, tiến 
hành vượt tường nhưng bị lính Nhật phát hiện. 
Phương thức vượt ngục táo bạo này, tuy chưa 
giải thoát được nhiều tù nhân nhưng khích lệ tù 
nhân tiếp tục tìm cách thoát ngục. 

“Ascension”
"Ascension" is a method to escape from prison by climbing on 
the walls. On the night of March 11th, 1945 nine male political 
prisoners successfully climbed out of the stone wall. At the 
female camp, the women also tore the blankets into a ladder 
and proceeded over the wall but were discovered by Japanese 
soldiers. This method of escape though did not help many 
prisoners escape yet encouraged prisoners to keep trying to 
escape.

Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, chiếm quyền quản 
lý nhà tù. Lợi dụng quân Nhật có nhiều sơ hở trong việc 

canh phòng, gần 150 tù chính trị đã vượt ngục bằng 
nhiều hình thức “thăng thiên”, “độn thổ”, trà trộn vào 

đoàn người thăm nuôi tiếp tế thoát khỏi Nhà tù Hỏa Lò. 
Thắng lợi của các cuộc vượt ngục đã kịp thời bổ sung 

cán bộ lãnh đạo cốt cán cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

In March 1945, Japanese forces couped the French and took 
control of the prison. Taking advantage of many loopholes 
in the guarding by Japanese forces, nearly 150 political 
prisoners escaped from prison with many forms of 
"ascension", "burrowing", and pretending to be visitors to 
escape from Hoa Lo Prison. The success of the escapes 
promptly added key leaders to the August Uprising in Hanoi 
and in the Northern Delta provinces.

.................................

Chòi canh, đường tuần tra và tường đá bao quanh Nhà tù Hỏa Lò 
nhằm hạn chế tù nhân vượt ngục 
Sentry boxes, patrol roads and stone walls surround Hoa Lo Prison 
to limit prisoners' escape

Tôi cố vượt qua thang ôm chầm lấy cột điện, bị điện giật 
tê người nhưng vẫn phải bám chặt rồi nhảy xuống đường 
nằm im chờ súng Nhật nổ... Nhưng chờ mãi, không nghe 
thấy tiếng súng nổ, chỉ thấy tiếng chân các anh em chạy 
trên nóc nhà, ngói xô vào nhau rầm rầm. Hai ba phút sau 
vẫn không thấy tiếng động, tôi từ từ bò đứng nép vào 
gốc cây sấu rồi lần ra bãi Bạch Lưu, đứng cạnh nhà máy 
nước chờ anh em.
I tried to cross the ladder hugging the utility pole, was shocked by the 
electric but still had to cling to it and jump down the road and lie down 
waiting for Japanese guns to explode... But I didn't hear any gunshots, 
only the footsteps. The fellow prisoners ran on the roof of the house, 
rushing into the roof. Two or three minutes later, I still did not hear any 
sound, and I slowly crawled and then went to Bach Luu yard, standing by 
the water plant waiting for my fellow prisoners.

Hồi ký “Hai lần vượt ngục”, Trần Đăng Ninh
Memoirs “Two times escape”, Tran Dang Ninh

Đồng chí Trần Đăng Ninh, người lên kế hoạch 
vượt ngục Nhà tù Hỏa Lò bằng cách trèo tường, 
đêm 11/3/1945
Comrade Tran Dang Ninh, who planned the 
escape out of Hoa Lo Prison by climbing the wall, 
night of March 11th, 1945

Chăn chiên được xé ra, bện thành dây thừng. Tù nhân leo 
lên mái nhà rồi bắc thang từ đây lần ra bờ tường. Dây to 
được buộc cố định vào trụ điện trên bờ tường, thả ra 
ngoài. Lần lượt, cứ một tù chính trị thì một tù thường 
phạm. Anh em tù chính trị còn sáng kiến lấy chăn chiên 
trùm lên trên bờ tường phòng đứt tay chân và tránh bị 
điện giật. Và trong đêm 11/3, tôi và các đồng chí Trần 
Đăng Ninh, Vũ Kỳ, Lê Tất Đắc, Nguyễn Văn Kha, Nguyễn 
Trần Châu (tức Châu Ký, Quốc Hùng), Nguyễn Văn Lợi… 
đã thoát ra ngoài từ trại thường phạm.
Blankets were torn, twisted into ropes. The prisoners climbed to the roof 
and then climbed the stairs from the cell to the wall. Large wire was �xed 
to the electric pole on the wall, the released outside. One political 
prisoner then a regular prisoner took turn to climb out. Political prisoners 
also took the initiative to cover the wall with blankets to prevent cuts and 
electric shocks. And on the night of March 11th, I and comrades Tran 
Dang Ninh, Vu Ky, Le Tat Dac, Nguyen Van Kha, Nguyen Tran Chau 
(Chau Ky, Quoc Hung), Nguyen Van Loi... escaped to outside from the 
regular prisoner’s area.

Hồi ký “Cuộc vượt ngục lịch sử tháng 3/1945 tại Nhà tù Hỏa Lò”, 
Lê Trọng Nghĩa
Memoirs "Historical escape in March 1945 at Hoa Lo Prison",
Le Trong Nghia 

Đồng chí Lê Trọng Nghĩa, một trong chín tù chính trị 
tham gia vượt ngục trèo tường, đêm 11/3/1945
Comrade Le Trong Nghia, one of nine political prisoners 
participating in the escape, climbed the wall, night of 
March 11th, 1945

Bên ngoài Tuyển cứ đập cửa, bên trong chúng tôi tiến hành cưa, cho đến khi 
cưa xong mà địch không tài nào biết. Cưa song sắt xong, chúng tôi còn phải 
cưa lưới sắt bên ngoài thì mới có thể chui ra được. Theo kế hoạch, đúng 12 giờ 
đêm Noel, chúng tôi bắt đầu xuất quân… Mỗi người chúng tôi đi còn mang 
theo chăn để xé ra làm dây buộc nhảy qua tường, làm khăn quấn đầu, vì đầu 
chúng tôi đều bị cạo trọc lốc, không bịt kĩ dễ bị địch phát hiện…  
Outside Tuyen kept banging on the door, inside we conducted cutting the iron bars the way 
that the enemy could not know. After we �nished cutting the bars, we still had to cut the 
outside net to get out. As planned, at 12 o'clock on Christmas Eve, we began to leave... 
Each of us went with our blankets to tear them up as lanyards to jump over walls, make 
headscarves, because our heads were all shaved so it is easy to be detected by the enemy...

Hồi ký cách mạng, Nguyễn Lương Bằng
Revolutionary memoirs, Nguyen Luong Bang

Khu vực trại giam nam tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò  
The area of male political prisoners Hoa Lo Prison

Nhà thương Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội), 
nơi bảy tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò tổ chức vượt ngục, đêm 24/12/1932
Phu Doan Hospital (now Vietnam - Germany Friendship Hospital, Hanoi), 
where seven political prisoners Hoa Lo Prison escaped, night of December 24th, 1932

Tháng 12/1932, bảy tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò lên kế 
hoạch giả bị mắc các bệnh nan y và truyền nhiễm để 
được chuyển sang Nhà thương Phủ Doãn điều trị. Tại 

đây, các đồng chí đã hoàn thành việc cưa song sắt, 
vượt qua hàng rào dây thép gai, trốn thoát vào đêm 

Noel (24/12/1932). Đây là cuộc vượt ngục thành công 
đầu tiên của tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò.

In December 1932, seven political prisoners in Hoa Lo 
Prison pretended to be ill and had infectious diseases to 
be transferred to Phu Doan Hospital for treatment. Here, 
the comrades cut the iron bars with chainsaw, crossed 
the barbed wire fence, escaped on Christmas Eve 
(December 24th, 1932). This was the �rst successful 
escape of political prisoners Hoa Lo Prison.

...............................

Bảy tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò tham gia cuộc vượt ngục đêm 24/12/1932
Seven political prisoners Hoa Lo Prison joining the escape on night of December 24th, 1932 

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng
Comrade Nguyen Luong Bang

Đồng chí Bùi Xuân Mẫn
Comrade Bui Xuan Man

Đồng chí Nguyễn Tạo
Comrade Nguyen Tao

Đồng chí Lê Đình Tuyển
Comrade Le Dinh Tuyen

Đồng chí Vũ Duy Cương
Comrade Vu Duy Cuong

Đồng chí Nguyễn Trọng Đàm
Comrade Nguyen Trong Dam

Đồng chí Phạm Quang Lịch
Comrade Pham Quang Lich

Vượt ngục là hình thức đấu tranh cao 
nhất, người tù có thể bỏ mạng nơi rừng 
thiêng, nước độc; làm mồi cho thú dữ 
hay bị nhấn chìm giữa mênh mông biển 
cả. Không phút buông xuôi, các chiến sĩ 
cách mạng quyết tâm thực hiện những 
cuộc vượt ngục táo bạo như những 
cánh chim khao khát tự do bay về với 
ánh sáng cách mạng.

Escape is the highest form of �ghts, a prisoner may 
die in a sacred forest or poisonous water; bait for 
wild animals or submerged in the middle of the 
ocean. Without letting go, the revolutionary soldiers 
were determined to organize daring escapes. The 
"wings longing for freedom" broke the shackles, 
�ought their wings, came back to the light of the 
revolution.

TUNG CÁNH
GIỮA MÀN ĐÊM
WINGS IN THE NIGHT

Hỏa Lò - một trong những nhà tù thực dân 
kiên cố nhất Đông Dương, nơi tưởng 
chừng như bất khả xâm phạm đã diễn ra 
các cuộc vượt ngục “thần kỳ” năm 1932, 
1945, 1951. Các cuộc vượt ngục thể hiện 
bản lĩnh và trí tuệ phi thường của những 
chiến sĩ cách mạng tại “Địa ngục trần gian 
giữa lòng Hà Nội”.

Hoa Lo - one of the most solid colonial prisons in 
Indochina. The seemingly inviolable place was where 
"miraculous" escapes in 1932, 1945, 1951 happened. 
The escapes showed the bravery and the 
extraordinary intelligence of the communist soldiers 
in the  "Hell on the earth in Hanoi”.

ESCAPE FROM
THE HARSH PRISON

THOÁT KHỎI
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Trại giam phụ nữ
Ngay sau cuộc vượt ngục đêm 11/3/1945 ở khu trại 
nam, nữ tù chính trị cũng chia làm ba nhóm, tổ chức 
vượt ngục. Nhóm đầu tiên có chị Hoàng Thị Ái, Bùi 
Thị Kim Nhạn và Nguyễn Thị Chính. Khoảng 2 giờ 
sáng, các chị leo lên mái nhà khu thường phạm, dỡ 
ngói chui ra, dùng thang dây (bện từ chăn và quần 
áo) tụt xuống. Các chị men theo đường tuần tra ra 
đến tường đá bao quanh nhà tù, chị Bùi Thị Kim 
Nhạn được công kênh trèo lên trước. Trên mặt tường, 
chị đã nhìn thấy đường phố Hàng Bông Nhuộm, định 
leo xuống thì bị lính Nhật phát hiện, chĩa lưỡi lê uy 
hiếp. Các chị bị bắt lại, giam vào xà lim. Các nhóm 
khác thấy tình thế bất lợi, quyết định lựa chọn cách 
vượt ngục khác.

Female camp
After the escape on the night of March 11th, 1945 in the male camp, 
the female political prisoners were divided into three groups and 
organized an escape. The �rst group included Ms. Hoang Thi Ai, 
Bui Thi Kim Nhan and Nguyen Thi Chinh. At around 2 a.m, they 
climbed up to the roof of the regular quarters, removed the tiles, 
and used the rope ladder (braided from blankets and clothes) to 
jump down. They followed the patrol road to the stone wall 
surrounding the prison, Ms. Bui Thi Kim Nhan was climbed by the 
canal. On the wall, she saw Hang Bong Nhuom street and was 
about to climb down but she was detected by Japanese soldiers and 
threatened. They were arrested and locked in solitary con�nement. 
Other groups found the situation unfavorable, deciding to choose 
another way of escape.

Đi qua cửa ngục
Lợi dụng tình hình lính Nhật cho người nhà tù nhân 
đến thăm, người ra người vào khá đông, chị em tù 
chính trị đã nghĩ ra cách vượt ngục giống như “vuốt 
râu hùm”, đó là nhắn người nhà gửi quần áo thường 
dân vào cùng với đồ tiếp tế. Sau đó, các chị thay 
quần áo, trà trộn vào đoàn người đến thăm, rồi 
ngang nhiên đi qua cổng chính, lính canh không hề 
hay biết. Nhờ cách này mà các chị Trương Thị Mỹ, 
Phạm Thị Lê Hải, Phạm Thị Vân đã thoát ngục 
thành công.

Go through the gate of hell
Taking advantage of the Japanese soldiers accepted prisoners’ 
relatives come in and out quite a lot, political prisoners had 
�gured out a way to escape called "vuot rau hum”*, was to ask 
family members to send casual clothes with the supplies. 
Afterwards, the prisoners changed clothes, mixed with the visiting 
people, and then blatantly walked out, the guards did not know. 
Thanks to this method, Ms. Truong Thi My, Pham Thi Le Hai and 
Pham Thi Van successfully escaped from prison.
*vuot rau hum: touching the tiger’s whiskers, refers to a reckless and dangerous behavior 
as whiskers are so sensitive that make the tiger can feel a small change in the air or wind around it.

Ba nữ tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò tổ chức vượt ngục
bằng hình thức trèo tường, tháng 3/1945

Three female political prisoners Hoa Lo Prison organized 
the escape by climbing on the wall, March 1945 

Đồng chí Hoàng Thị Ái
Comrade Hoang Thi Ai

Đồng chí Bùi Thị Kim Nhạn
Comrade Bui Thi Kim Nhan

Đồng chí Nguyễn Thị Chính
Comrade Nguyen Thi Chinh

Đồng chí Trương Thị Mỹ
Comrade Truong Thi My

Cổng chính Nhà tù Hỏa Lò
Main gate of Hoa Lo Prison

Đồng chí Phạm Thị Lê Hải
Comrade Pham Thi Le Hai

Đồng chí Phạm Thị Vân (Hoàng Ngân)
Comrade Pham Thi Van (Hoang Ngan)

Một số nữ tù vượt ngục bằng cách trà trộn vào đoàn người tiếp tế
 thoát khỏi Nhà tù Hỏa Lò bằng cổng chính, tháng 3/1945

Some of female prisoners escaped from prison 
by mixing in a visiting people from Hoa Lo Prison by the main gate, March 1945

 

“Độn thổ”
“Độn thổ” là hình thức vượt ngục chui cống ngầm. 
Sáng 12/3/1945, đồng chí Phan Lang vào trại J, phát 
hiện một nắp cống ngầm, đã báo cáo tổ chức. Đồng 
chí Nguyễn Huy Hòa và Trần Văn Cử được phân công 
chui xuống cống thăm dò trước. Khoảng nửa giờ sau, 
hai đồng chí bê bết bùn cống chui lên, sung sướng 
báo tin: “Đi được rồi, được rồi”.
Từ ngày 12 đến ngày 16/3/1945, hơn 100 tù chính trị 
Hỏa Lò theo đường cống ngầm trốn thoát thành công, 
nhanh chóng tỏa về các địa phương, tham gia khởi 
nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 
năm 1945. Đây là cuộc vượt ngục lớn và thành công 
nhất tại Nhà tù Hỏa Lò.

“Burrowing”
"Burrowing" was a method to escape from prison via underground 
sewers. On the morning of March 12th, 1945, comrade Phan Lang 
entered camp J, discovered an underground manhole cover, reported 
the organization. Comrades Nguyen Huy Hoa and Tran Van Cu were 
assigned to go under the sewers �rst. About half an hour later, the 
two comrades, covered in mud, happily reported: "Can escape, can 
escape".
From March 12th to March 16th, 1945, more than 100 Hoa Lo 
political prisoners along the underground sewer escaped 
successfully, quickly spread to localities, participating in the uprising 
to take control in the August Revolution of 1945. That was the largest 
and most successful escape at Hoa Lo Prison.

Hồi ký “Một vài ký ức hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày”,  Đỗ Mười
Memories “A few memories of revolutionary activities were imprisoned by the enemy”, Do Muoi

Tốp đồng chí Trần Tử Bình và đồng chí Hòa đi trước, còn tôi, 
anh Quang, anh Cao Đàm đi sau. Nước trong lòng cống đen 
đặc, hôi thối, đày rác rưởi, có đoạn bị thu hẹp lại, chúng tôi 
phải lách mình mới qua được. Hôm ấy là ngày 12/3/1945… 
Những ngày sau đó, số anh em còn lại tiếp tục vượt ngục 
cũng bằng đường chui cống, ước tính có đến 100 đồng chí…
Group of comrade Tran Tu Binh and comrade Hoa went �rst, while I, mister 
Quang, and mister Cao Dam followed. The water in the sewer was dark, 
stinking, banished of rubbish, and some sections were narrowed, so we had to 
slip to get through. That day was March 12th, 1945 ... In the next days, the rest 
of the brothers continued to escape through the same tunnel, estimated to 
have 100 comrades ...

Đồng chí Trần Tử Bình, người lãnh đạo 
cuộc vượt ngục bằng hình thức chui 
cống ngầm, ngày 12/3/1945
Comrade Tran Tu Binh, the leader of the 
escape via the underground sewers, 
on March 12th, 1945

Đồng chí Đỗ Mười (Nguyễn Duy Cống)
Comrade Do Muoi (Nguyen Duy Cong)

Sân trại J, Nhà tù Hỏa Lò
Cell yard J, Hoa Lo Prison
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1951
Cuối năm 1951, tổ Đảng khu xà lim tử hình quyết định tổ 

chức vượt ngục tập thể. Theo kế hoạch, tử tù dùng giẻ tẩm 
mỡ lợn đốt phần gỗ cùm để rút được chân ra. Lợi dụng 
giám thị Busan ham chơi bóng bàn, tử tù lấy được mẫu 
chìa khóa xà lim và mất 10 ngày để làm chìa khóa mới. 

Trong thời gian đó, Quận ủy nội thành bí mật gửi bản đồ 
cống ngầm, lưỡi cưa, axít... vào trại qua đường tiếp tế. 
Nhờ đó, anh em đã cưa đứt song sắt cống ngầm trong 

nửa tháng.
19 giờ ngày 24/12/1951, 16 tử tù chia làm ba nhóm, chui 

xuống cống ngầm. Đêm đông, giá rét cắt thịt da, lúc đi 
lom khom, khi bò toài trong lòng cống sâu, hẹp, anh em 

vẫn cố dìu nhau chui lên mặt đường Quán Sứ. Cảnh sát ập 
đến, đoàn tù chống trả quyết liệt nhưng chỉ 5 người thoát 

được, 11 người bị bắt lại. 

At the end of 1951, the Party Cell in the death row decided to 
organize a collective escape. According to the plan, prisoners used a 
rag soaked in lard to burn the wood at the shack to ease the foot 
out. Taking advantage of the time when Busan prison guard played 
ping-pong, prisoners took the sample of the cell key and 10 days to 
�nish making the fake key. During that time, Hanoi Party 
Committee sent maps of the underground sewers, saw blades, 
acids, etc in and out through supply way. Thus, they meticulously 
cut underground iron bars for half a month.
At 7 p.mt on December 24th, 1951, 16 death row political prisoners 
were divided into 3 groups, crawling into the sewer. In the cold 
winter night, when crawling in the deep, narrow, dark, the prisoners 
still tried to cling to each other, hold each other to the mouth of the 
drain and turn to Quan Su street. Just got to the manhole cover, the 
police came. The prisoners �ercely fought back but only 5 people 
escaped, 11 people were arrested.

.................................................................

Ban Chỉ huy trao đổi và phân công cụ thể: cắt song sắt cửa sổ 
buồng giam hai anh Minh Việt và Nguyễn Văn Hùng giao cho 

đồng chí Vũ Đức Chính là thợ nguội cưa. Sau đó đồng chí 
Chính lại tiếp tục cưa song sắt cửa từ hành lang ra sân trại. 
Khi cưa xong, dấu vết cưa được ngụy trang bằng đinh chốt 

an toàn nên khi giám thị kiểm tra dùng tay lay các chấn song 
cửa sổ cũng không phát hiện nổi. Để át tiếng cưa, một số 

đồng chí được phân công đã đem ống bơ sữa, gạch phồng 
mài xuống nền xi măng tạo ra tiếng động lớn, át tiếng cưa. 

The Leading Committee discussed and assigned speci�cally: cutting iron bars in 
the cells of Mister Minh Viet and Nguyen Van Hung assigned to comrade Vu Duc 
Chinh, who is a cold-iron worker cut. Then, comrade Chinh continued cutting 
iron bars from the corridor to garden. When the cutting was completed, the 
marks were disguised with safety pins so when the guards checked the bars, he 
could not detect it. In order to drown out the sounds when cutting, a number of 
assigned comrades brought the buttered tubes and bulging bricks to the cement 
�oor to make a loud noise.

Để thực hiện kế hoạch chui cống, anh em đấu tranh đòi tăng 
thêm giờ ra sân và được đánh bóng bàn. Yêu cầu này được nhà 
tù chấp thuận. Hàng ngày, anh em bố trí hai đồng chí Kỳ và Liên 
thay nhau chơi bóng bàn với giám thị. Lợi dụng lúc giám thị 
ham chơi, hai đồng chí Hậu và Chính làm rơi biển số tù treo 
ngoài cửa xà lim, tạo cớ mượn chùm chìa khóa để đóng biển số 
lại, nhân đó, lấy mẫu chìa khóa cửa buồng giam và chìa khóa 
nắp cống ngầm.
To carry out the escape plan, our fellow prisoners had requested to increase 
their playing time and be allowed to play table tennis. This request was 
approved by the prison. Every day, we arranged two comrades Ky and Lien 
to play ping-pong with the guards. Taking the advantage, two comrades 
Hau and Chinh dropped the prison number plate hanging outside the cell 
door, creating an excuse to borrow a bunch of keys to close the number 
plate, and then, sampled the key for the cell door and key for the 
underground manhole cover.

Một số tử tù tham gia vượt ngục đêm 24/12/1951
Some death sentenced prisoners escaped on the night of December 24th, 1951

Khu xà lim tử hình, Nhà tù Hỏa Lò nơi 16 tử tù vượt ngục
đêm 24/12/1951
The death row, Hoa Lo Prison where 16 death sentenced prisoners escaped 
on the night of December 24th, 1951

Hồi ký “Vượt ngục Hỏa Lò Hà Nội, đêm 24/12/1951”, Đặng Đình Kỳ, Vũ Đức Chính, 
Trần Minh Việt, Phạm Đình Liên, Vũ Đình Quang
Memoirs “Escape from Hoa Lo Prison Hanoi, night of December 24th, 1951”, Dang Dinh Ky, 
Vu Duc Chinh, Tran Minh Viet, Pham Dinh Lien and Vu Dinh Quang

Bà Băng Tâm - cơ sở cách mạng có nhiệm vụ 
chuyển lưỡi cưa, axít, bản đồ cho tù chính 

trị Hỏa Lò qua đường tiếp tế để chuẩn bị 
cho cuộc vượt ngục đêm 24/12/1951 

Ms. Bang Tam - assigned with supplying saw 
blades, acids, maps to political prisoners Hoa Lo 

Prison via supply lines for the escape on the 
night of December 24th, 1951

Hồi ký “Vượt ngục Hỏa Lò Hà Nội, đêm 24/12/1951”, Đặng Đình Kỳ, Vũ Đức Chính, 
Trần Minh Việt, Phạm Đình Liên, Vũ Đình Quang
Memoirs “Escape from Hoa Lo Prison Hanoi, night of December 24th, 1951”, Dang Dinh Ky, 
Vu Duc Chinh, Tran Minh Viet, Pham Dinh Lien and Vu Dinh Quang

Đồng chí Ngô Hùng Hậu
Comrade Ngo Hung Hau

Đồng chí Đặng Đình Kỳ
Comrade Dang Dinh Ky

Đồng chí Trần Minh Việt
Comrade Tran Minh Viet

Đồng chí Phạm Đình Liên
Comrade Pham Dinh Lien

Đồng chí Vũ Đức Chính
Comrade Vu Duc Chinh

Tù nhân chui xuống lòng cống, cưa song sắt, 
chuẩn bị vượt ngục (mô hình)
Prisoners go into the underground sewers, saw bars, 
prepare to escape (model)

Cửa cống ngầm trước sân trại tù tử hình, nơi 16 tử tù vượt ngục, 
đêm 24/12/1951
Underground sewer in the courtyard of the death row, where 16 death sentenced 
prisoners escaped, night of December 24th, 1951
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Đó là một chiều thứ 7, kíp đi làm vườn rau ở bản Giảng về 
báo tin có hai đồng chí xin phép vào rừng đại tiện rồi trốn 
luôn, đó là đồng chí Lý và Tường, quê Cao Bằng… Thế rồi, 
tin đau buồn đã đến với chúng tôi: Ban đêm anh Lý và anh 
Tường mò xuống suối lấy nước thì bị lính phục kích. 
Anh Lý bị bắt lại, sau đó tên cai khố đỏ, rút dao rừng cắt 
phăng cái đầu, xách thẳng lên chỗ tuần phủ Cầm Ngọc 
Phương. Anh Tường chạy thoát, trốn xuống một cái hang tối, 
lính và dân bản được lệnh khuân đá lấp kín cửa hang. 
Anh chết ở đâu cũng không rõ. 

It was a Saturday afternoon, the crew went to the vegetable garden in 
Giang village and returned with the report that there were two comrades 
who asked permission to enter the forest to defecate and then hide away, 
that was comrade Ly and Tuong from Cao Bang hometown... Then, the 
sad news came to us: At night comrade Ly and Tuong went down the 
stream to get water when they were ambushed by the enemies.
Comrade Ly was arrested again, then the red-robbed ruler pulled out a 
forest knife and cut his head and carried it straight to Cam Ngoc Phuong's 
patrol. Comrade Tuong escaped and hid down a dark cave. Soldiers and 
people were ordered to �ll the cave's door with stones. Where he died is 
unknown.

Năm 1941, hai đồng chí Đàm Văn Lý (tức Quý Quân) 
và Đàm Văn Sàng (tức Tường) vượt ngục tự phát 

nhưng không thành công. Đồng chí Đàm Văn Sàng 
bị mất tích, đồng chí Đàm Văn Lý bị phản động địa 

phương bắt và chặt đầu, cai ngục bêu ở cổng nhà 
tù ba ngày để uy hiếp tinh thần tù nhân. 

In 1941, two comrades Dam Van Ly (Quy Quan) and 
Dam Van Sang (Tuong) themselves escaped 
unsuccessfully. Comrade Dam Van Sang went missing, 
and comrade Dam Van Ly was arrested and beheaded, 
hung on the prison gate for three days to intimidate the 
morale of prisoners.

..........................

Cổng Nhà tù Sơn La
Gate of Son La Prison

Saint Poulot, Công sứ kiêm giám ngục Sơn La (1929 - 1934), năm 1930 
Saint Poulot, the  Envoy and Son La prison’s manager (1929 - 1934), 1930

Lời đồng chí Nguyễn Văn Trân, ngày 20/01/2016
Words of comrade Nguyen Van Tran, January 20th, 2016 

 Đồng chí Đàm Văn Lý (Quý Quân), 
Phó Bí thư Châu ủy Hà Quảng bị thực dân 
Pháp bắt, giam và đày đi Nhà tù Sơn La 
năm 1940
Comrade Dam Van Ly (Quy Quan), 
Vice Secretary of Ha Quang Party Committee 
of was arrested, imprisoned and exiled to 
Son La Prison in 1940

…Một tấm trung thành soi nhật nguyệt
Mấy phen oanh liệt rạng tinh thần
Tranh đấu dốc lòng đền nợ nước
Hy sinh quyết chí cứu nhân dân
Một thiên châu lệ hồn đồng chí
Muôn thuở giai truyền tiếng Quý Quân.

…A loyalty as bright as the sky 
A glorious battle for morale 
Fighting his best for this nation
Sacri�ce his life for the people 
These mourning tears for my comrade
History ever mention his name.

Trích: “Điếu đồng chí Quý Quân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh
Excerpt: “Mourning comrade Quy Quan” by President Ho Chi Minh
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The escape by comrades: Nguyen Luong Bang, Tran Dang Ninh, 
Luu Duc Hieu and Nguyen Van Tran was a meticulous and 
thoughtful preparation for two years by Son La Prison: from 
preparing maps, personal tax cards, food, and exercising like 
walking. In particular, the Party Cell successfully enlightened the 
Thai ethnic - Lo Van Gia to lead the way.
In order for the guards not to detect, the Party Cell prepared 
blankets and mats to fake four sick people, so the body count was 
still enough. Escaping from the prison, the comrades quickly 
disguised themselves with Thai clothes taken from the tomb, 
crossing the stream, the forest, passing over the soldiers who were 
�nding and cameback safety. Unfortunately, returning to Son La, 
Lo Van Gia was captured by the French colonists, brutally tortured 
and then stealthily burried away.

...................................................

Cuộc vượt ngục của các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, 
Trần Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu và Nguyễn Văn Trân thành 

công là sự chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo trong hai năm của Chi bộ 
Nhà tù Sơn La: từ bản đồ, thẻ thuế thân, lương thực đến 

việc luyện tập đi bộ. Đặc biệt, Chi bộ đã giác ngộ được anh 
Lò Văn Giá người dân tộc Thái dẫn đường.

Để cai ngục không phát hiện, Chi bộ đã dùng chăn, chiếu 
làm giả bốn người ốm, nên khi điểm danh vẫn đủ người. 

Thoát khỏi nhà tù, các đồng chí nhanh chóng cải trang 
bằng quần áo Thái lấy trong nhà mồ, vượt suối, băng rừng 

về xuôi. Anh Lò Văn Giá khi quay lại Sơn La, bị địch bắt, 
tra tấn rồi mang đi thủ tiêu. 

Vô luận thế nào, các đồng chí không tổ chức vượt ngục 
thì thôi, đã tổ chức thì phải để tôi tham gia. Tất cả mọi khó 
khăn nguy hiểm các đồng chí chịu đựng được, tôi cũng có 
thể chịu đựng được, cùng nữa phải hi sinh giữa đường 
cũng phải chịu.

No matter how, whenever we organize escape, I have to participate. 
All the dangers and di¡culties you guys bear, I can bear. Even if I have 
to sacri�ce halfway, I will still join.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng
Comrade Nguyen Luong Bang

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng
Comrade Nguyen Luong Bang

Đồng chí Trần Đăng Ninh
Comrade Tran Dang Ninh

Đồng chí Lưu Đức Hiểu
Comrade Luu Duc Hieu

Đồng chí Nguyễn Văn Trân
Comrade Nguyen Van Tran

Phù điêu bốn tù chính trị vượt ngục Sơn La 
chia tay anh Lò Văn Giá 
Relief describing the scene in which the four political 
prisoners who escaped Son La Prison were bidding farewell to 
Mister Lo Van Gia

Lệnh truy nã bốn tù chính trị vượt ngục Sơn La, ngày 05/8/1943
Arrest warrant for the four political prisoners who escaped Son La Prison, August 5th, 1943

Anh Lò Văn Giá, người dân tộc Thái đã dẫn đường đưa 
bốn đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, 
Lưu Đức Hiểu và Nguyễn Văn Trân vượt ngục Sơn La 
thành công, ngày 03/8/1943 
Mister Lo Van Gia, a Thai ethnic man, had successfully led 
four comrades Nguyen Luong Bang, Tran Dang Ninh, 
Luu Duc Hieu and Nguyen Van Tran to escape Son La Prison, 
August 3rd, 1943

Trong 15 năm (1930 - 1945) giam giữ các chiến sĩ 
cách mạng, Nhà tù Sơn La diễn ra hai cuộc vượt ngục 
vào năm 1941 và 1943. Bởi lẽ, vị trí xây dựng nhà tù 
ở nơi rừng thiêng nước độc, chế độ canh phòng cẩn 
mật nên được ví như “chiếc quan tài nắp mở, chỉ chờ 
tù nhân tắc thở đem chôn”. Thực dân Pháp còn treo 
giải cho người dân địa phương, ai lấy được đầu một 
tù nhân cộng sản trốn trại sẽ được thưởng 20 đồng 
bạc trắng và 5 tạ muối. Công sứ Sơn La Saint Poulot 
thường đe dọa những người tù cộng sản: “Đừng tìm 
cách trốn thoát, bởi thổ dân sẽ đem đầu các anh về 
để đổi lấy muối!”.
Within 15 year-jailing revolutional prisoners (1930 - 1945), in Son 
La Prison, there occurred two escapes in 1941 and 1943. Because 
of the location of the prison building in sacred rain forest, regime 
security guards should be likened to "a co�n with its lid opened, 
waiting for prisoners to bury themselves". French colonialists also 
o�ered prizes to the locals, whoever took the head of an escaped 
communist prisoner will be rewarded with 20 silver coins and 5 
quintals of salt. Son La Chief Saint Poulot often threatened the 
communist prisoners: "Don't try to escape, because the 
aborigines will bring your heads in return for salt!".

OUT OF THE FOREST

VƯỢT KHỎI

DAI NGAN

B8 B9 B10

TRƯNG BÀY PHẦN 2

Ký hiệu Kích thước Số lượng
B8 - B10 90 x 240cm 3
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Ngọn Hải Đăng tại hòn Bảy Cạnh
The Lighthouse on Bay Canh islet

Hòn Bảy Cạnh hiện nay
Bay Canh islet now

Năm 1883, thực dân Pháp bắt 150 tù nhân sang hòn Bảy Cạnh 
phá đá, phát hoang… để xây dựng ngọn Hải Đăng. Không cam 
chịu chết dần chết mòn, ngày 27/8/1883, 150 tù nhân đồng 
loạt nổi dậy, trừng trị lính gác, tên chỉ huy và kiểm định viên 
công chính. Các nghĩa binh đã lấy được 15 súng trường, 2 súng 
lục và chiếm được tàu săn cá mập, canô cùng nhiều lương thực 
rồi rời đảo, trở về một ngôi làng gần Phan Thiết. Cuộc vượt 
ngục này đã được báo chí Pháp thời bấy giờ mệnh danh là 
“Cuộc cách mạng ở Côn Đảo”. 
In 1883, the French colonists forced 150 prisoners to Bay Canh islet to break 
rocks and clear the land… for the construction of the Lighthouse. Unwilling to 
endure a slow death, on August 27, 1883, 150 prisoners simultaneously rose 
up, punishing the guards, the commander, and the public works inspector. The 
insurgents captured 15 ri�es, 2 pistols, seized a shark-hunting ship, a canoe, 
and various provisions before departing the island, and returned to a village 
near Phan Thiet. This escape was dubbed by the French press at the time as 
“The Con Dao Revolution”.

Năm/ The year 1883

Ngày 20/8/1917, những tù nhân Côn 
Đảo là Trần Hoành (Cửu Cai Trần 
Hoành), Nguyễn Đình Kiên, Phạm 
Kim Đài cùng ba tù thường phạm 
Nam Kỳ tổ chức kết bè vượt đảo. Sau 
nhiều ngày lênh đênh trên biển, bè 
của những người tù đã dạt vào một 
ngôi làng thuộc Bình Thuận. 
On August 20, 1917, Con Dao prisoners Tran 
Hoanh (Cuu Cai Tran Hoanh), Nguyen Dinh 
Kien, and Pham Kim Dai, together with three 
common criminal inmates from Cochinchina, 
constructed a raft to escape the island. After 
many days drifting on the sea, the prisoners’ 
raft eventually drifted to a village in Binh 
Thuan.

Năm 1935, các đồng chí Tạ Uyên, Nguyễn Hữu 
Tiến, Trần Quang Tặng, Phạm Văn Thắm… tổ 
chức vượt ngục. Sau khi về đến bờ biển miền 
Tây Nam Bộ, các đồng chí đã nhanh chóng bắt 
liên lạc với tổ chức Đảng và tham gia công tác 
khôi phục Xứ ủy Nam Kỳ. 

In 1935, comrades Ta Uyen, Nguyen Huu Tien, 
Tran Quang Tang, Pham Van Tham... 
organized a prison escape. After reaching the 
coast of the Southwestern region, the 
comrades quickly re-established contact with 
the Party organization and participated in 
restoring the Southern Regional Committee.

Năm/ The year 1917

Năm/ The year 1935

Cửu Cai Trần Hoành
Cuu Cai Tran Hoanh

Năm 1934, các đồng chí Tống Văn 
Trân, Vũ Công Phụ, Tạo Gồng, Toản, 
Kim, Xuyến và hai tù thường phạm tổ 
chức vượt ngục. Sau ba ngày đêm trên 
biển, thuyền đã cập vào Bến Tre, quê 
của đồng chí Tạo Gồng. Ngay khi trở 
về, các đồng chí đã bắt liên lạc với tổ 
chức Đảng, một số đồng chí được bổ 
sung vào Xứ ủy Nam Kỳ. 
In 1934, comrades Tong Van Tran, Vu Cong Phu, 
Tao Gong, Toan, Kim, and Xuyen, together with 
two common criminal inmates, organized a 
prison escape. After three days and nights at 
sea, the boat reached Ben Tre, the homeland of 
comrade Tao Gong. Upon their return, the 
comrades promptly reconnected with the Party 
organization, and several of them were added 
to the Southern Regional Committee.

Năm/ The year 1934

Đồng chí Tống Văn Trân
Comrade Tong Van Tran

Đồng chí Tạ Uyên
Comrade Ta Uyen

Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến
Comrade Nguyen Huu Tien

Năm/ The year 1947
Tháng 11/1947, đồng chí Lại Văn Rùm 

cùng bốn đồng chí vượt đảo tại Sở Bản 
chế và về đến Cà Mau

In November 1947, comrade Lai Van Rum, 
together with four comrades, escaped from the 

island at the Processing Department (So Ban 
Che) and arrived in Ca Mau

Tháng 2/1949, đồng chí Nguyễn 
Hoàng Giao cùng tám đồng chí ở Sở 
Rẫy An Hải vượt đảo thành công trở 

về huyện Giá Rai (Bạc Liêu) 
In February 1949, comrade Nguyen Hoang 

Giao and eight comrades from the So Ray 
Plantation Department successfully escaped 

the island and returned to Gia Rai district 
(Bac Lieu)

THOÁT KHỎI XIỀNG XÍCH
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Năm/ The year 1965
TLợi dụng công việc dọn tàu hàng từ đất liền ra đảo, tù nhân 
kíp Lưới Rùng, Sở Lưới do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh (Ba 
Thọ), Võ Văn Thuật (Tư Thuật), Lê Văn Thành (Tư Thành) táo 
bạo khởi xướng kế hoạch cướp tàu, vượt đảo. Sau bốn lần 
cướp hụt tàu, ngày 27/2/1965, tàu TCS-131 vào vịnh Côn 
Lôn, đoàn tù Sở Lưới lại ra tàu làm việc, trong người các 
đồng chí nhóm xung kích đều giấu những gói tiêu, ớt bột, 
nịt quần, dải rút; còn ở khu vực Cầu Tàu và trên xà lan đã 
giấu sẵn dao, búa, sắt nhọn… Chỉ trong năm phút chiến đấu, 
các đồng chí đã phá hủy được tàu lớn, cướp tàu nhỏ đưa 57 
tù chính trị vượt ngục thành công. Tám giờ sáng ngày 
28/2/1965, tàu đã cập vào vùng biển giải phóng Bạc Liêu.

Taking advantage of the work cleaning cargo ships on the mainland-island 
route, the Trawl Net (Luoi Rung) prisoner team of the Net Department (So 
Luoi) - led by comrades Nguyen Van Manh (Ba Tho), Vo Van Thuat (Tu 
Thuat), and Le Van Thanh (Tu Thanh)-boldly initiated a plan to seize a ship 
and escape from the island. After four failed attempts, on February 27, 
1965, the ship TCS-131 entered Con Lon bay, and the So Luoi prisoner crew 
returned to the ship for work. Members of the assault group hid packets of 
pepper, chili powder, belt straps, and drawstring cords on their bodies, 
while knives, hammers, and sharpened iron pieces had been hidden earlier 
at The Pier area and on the barge… In just �ve minutes of �ghting, the 
comrades destroyed the large ship and seized the smaller one, successfully 
carrying 57 political prisoners to freedom. At 8:00 a.m. on February 28, 
1965, the ship arrived in the liberated waters of Bac Lieu.

Phía sau Sở Lưới
Behind So Luoi (the Net Department)

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh (Ba Thọ)
Comrade Nguyen Van Manh (Ba Tho)

Từ phải sang: đồng chí Nguyễn Văn Mạnh (Ba Thọ), Nguyễn Kế Hoa (Năm Hoa), Nguyễn Ngọc Cẩm (Ba Cẩm) 
tham gia chiếm tàu địch vượt Côn Đảo ngày 27/2/1965 tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 47 năm chiếm tàu 
địch vượt Côn Đảo (27/2/1965 - 27/2/2012) tại Nhà Truyền thống Quận đoàn Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh, ngày 26/2/2012
From the right: comrades Nguyen Van Manh (Ba Tho), Nguyen Ke Hoa (Nam Hoa), and Nguyen Ngoc Cam (Ba Cam), who 
participated in seizing enemy ships to escape from Con Dao on February 27, 1965, attending the meeting commemorating the 
47th anniversary of the Con Dao ship-seizure escape (February 27, 1965 - February 27, 2012) at the Tradition House of the Tan 
Binh District Youth Union, Ho Chi Minh City, on February 26, 2012

B12

THOÁT KHỎI XIỀNG XÍCH
ESCAPING FROM CHAINS

Năm/ The year 1948

Ngày 14/1/1948, đồng chí Nguyễn Hai 
(Nguyễn Trúc Quỳnh) cùng một số 
đồng chí vượt đảo trở về đất liền 
bằng thuyền vải tự tạo
On January 14, 1948, comrade Nguyen Hai 
(Nguyen Truc Quynh) and several comrades 
escaped from the island and returned to the 
mainland a self-made canvas boat

Ngày 23/1/1948, đồng chí Nguyễn 
Văn Thái cùng sáu đồng chí vượt đảo 
trở về đất liền thành công
On January 23, 1948, comrade Nguyen Van 
Thai and six comrades successfully escaped 
from the island and returned to the 
mainland

Ngày 2/2/1948, đồng chí Lê Quỳnh Vân 
cùng 15 đồng chí vượt đảo bằng thuyền 
khung mây bọc vải, hạ thủy ở bãi Cỏ Ống và 
cập vào vùng biển thuộc huyện Giá Rai 
(Bạc Liêu) 
On February 2, 1948, comrade Le Quynh Van and 
15 comrades escaped from the island on a 
rattan-frame boat covered with fabric, launched 
from Co Ong beach, and landed in the waters of 
Gia Rai district (Bac Lieu)

Năm/ The year 1949

Tháng 5/1949, đồng chí Đặng Xuân 
Hà (Hà Lèo) tham gia tổ chức thành 
công cuộc vượt ngục của 20 tù nhân 
khi đi làm khổ sai ở hòn Bảy Cạnh. Các 
tù nhân đã tổ chức bạo động, đóng 
thuyền vượt biển và trở về đất liền. 
In May 1949, comrade Dang Xuan Ha (Ha 
Leo) participated in organizing a the 
successful escape of 20 prisoners while they 
were doing hard labor on Bay Canh islet. The 
prisoners staged a revolt, built a boat to 
cross the sea and returned to the mainland.

Năm/ The year 1952
Trong thời gian lao động khổ sai làm đá ở Núi Chúa Côn Đảo, 
đồng chí Nguyễn Quốc Thể đã tổ chức và lãnh đạo cuộc vượt 
ngục bằng thuyền vải tự tạo về Cà Mau. Thuyền làm bằng 
quần áo tù nhân được kết lại, quét nhiều lớp sơn để chống 
thấm nước; sườn thuyền kết bằng song mây… Vào 16 giờ 
ngày 28/2/1952, đoàn tù vượt ngục gồm 8 người xuất phát 
từ bãi Ông Đụng. Sau nhiều lần vượt qua sự truy đuổi của 
tàu địch, thuyền của các tù nhân về đến Đầm Dơi (Cà Mau) 
lúc một giờ sáng ngày 2/3/1952. 

During the period of hard-labor stone work at Mount Chua (Nui Chua), Con 
Dao, comrade Nguyen Quoc The organized and led a prison escape using a 
self-made cloth boat to reach Ca Mau.The boat was made from prisoners’ 
clothing stitched together, coated with multiple layers of paint for 
waterproo�ng; its frame was assembled from rattan...At 16:00 on February 
28, 1952, an eight-member prison-break group departed from Ong Dung 
Beach. After eluding pursuit by enemy ships many times, the prisoners’ boat 
arrived at Dam Doi (Ca Mau) at 1:00 a.m. on March 2, 1952. Tù nhân vượt biển bằng thuyền tự tạo

Prisoners crossing the sea on a self-made boat

Đồng chí Nguyễn Quốc Thể, 
người lãnh đạo cuộc vượt ngục
Comrade Nguyen Quoc The, leader of 
the prison escape

B13 B14

Vượt ngục trên đất liền đã khó, vượt ngục giữa 
khơi xa càng gian nan gấp bội. Nhà tù Côn Đảo - 
nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” từng 
chứng kiến nhiều cuộc vượt ngục đầy táo bạo của 
các chiến sĩ yêu nước, cách mạng. Để thoát khỏi 
nhà tù, phương tiện vượt biển phải chuẩn bị công 
phu. Từ những vật dụng thô sơ, tù nhân đã kết 
thành thuyền, bè, dùng quần áo làm buồm… 
Nhưng khi vượt biển, gặp sóng dữ, biết bao chiến 
sĩ đã vĩnh viễn nằm lại dưới biển khơi; có những 
chiến sĩ may mắn trở về, lại tiếp tục cống hiến cho 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 
          Cuộc chiến đấu này Tổ quốc thật gian nan
          Tôi đâu dám đứng ngoài nhìn ngắm
          Một giọt nước nằm trong biển mặn
          Cũng góp muối mình cho cuộc đời chung.

Escaping on land was already hard, escaping across the open sea 
was hardship intensi�ed. Con Dao Prison - infamously known as 
“hell on earth - witnessed countless bold attempts by patriotic 
revolutionary soldiers. In order to escape from prison, every 
sea-crossing method required meticulous preparation. From 
rudimentary materials, the prisoners lashed together boats and 
rafts, turned clothing into sails… But when crossing the sea and 
facing raging waves, countless soldiers rested forever beneath 
the deep, while some who were fortunate enough to return, 
continued to devote themselves to the cause of national 
liberation.
           This �ght for our Fatherland is tough
           I am not allowed to stand aside and merely watch
           A single drop within the salted sea
           Still contributes its salt to the shared life.

BIỂN KHƠI 
DẬY SÓNG
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Năm/ The year 1932

Năm 1933, đồng chí Nguyễn Hới, 
Tống Phúc Chiểu cùng một số đồng 
chí khác vượt đảo ở mũi Tàu Bể bằng 
thuyền. Khi thuyền vừa đi được hơn 
một trăm mét thì bị sóng đánh chìm, 
các đồng chí đều hy sinh. 

In 1933, comrades Nguyen Hoi, Tong Phuc 
Chieu, and several other comrades attempted 
to escape from the island at Tau Be Cape by 
boat. After getting just over one hundred 
meters from shore, the boat was struck by 
strong waves and sank, and all of them 
sacrifed.

Cuối năm 1934, đồng chí Ngô Gia Tự, Tô Chấn, 
Lê Quang Sung cùng một số đồng chí vượt 
ngục ở bãi Cỏ Ống. Chuyến đi có sự chuẩn bị 
công phu nhưng gặp ngày biển động, các đồng 
chí đã mãi nằm lại dưới biển sâu.

At the end of 1934, comrades Ngo Gia Tu, To Chan, Le 
Quang Sung, together with several other comrades, 
escaped from Co Ong beach. The escape had been carefully 
prepared, but on a stormy sea day, the comrades rested 
forever in the deep sea.

Năm/ The year 1993

Năm/ The year 1994

Đồng chí Nguyễn Hới
Comrade Nguyen Hoi

Di tích Sở Lò Vôi, Nhà tù Côn Đảo - nơi đồng chí Nguyễn Hới và các bạn tù bí mật đóng thuyền, chuẩn bị 
vượt ngục (ảnh tư liệu, nguồn: Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
The Lo Voi (Limestone Kiln) Department, Con Dao Prison - where comrade Nguyen Hoi and fellow prisoners secretly built a 
boat and prepared for the prison escape (archival photo, source: Ba Ria -Vung Tau Museum and Library)

Mũi Tàu Bể, nơi xuất phát chiếc thuyền vượt 
biển của đồng chí Nguyễn Hới, Tống Phúc Chiểu 

cùng một số đồng chí khác năm 1933
Tau Be Cape, the departure point of the sea escape 

carried out in 1933 by comrades Nguyen Hoi, Tong Phuc 
Chieu, and several other comrades

Đồng chí Tô Chấn (người tiến hành mưu sát 
Toàn quyền Đông Dương Pierre Pasquier) bị 
địch bắt năm 1930, kết án tử hình sau giảm 
xuống chung thân và đày đi Nhà tù Côn Đảo. 
Cuối năm 1934, đồng chí tham gia vượt ngục 
và hy sinh trên biển.
Comrade To Chan (who attempted to assassinate Pierre 
Pasquier, the Governor-General of Indochina) was 
arrested in 1930 and received a death sentence, which 
was later commuted to life imprisonment and exiled to 
Con Dao Prison. In late 1934, he participated in the 
prison escape and perished at sea.

Năm/ The year 1952
Tư tưởng tìm cách thoát khỏi nhà tù luôn hiện hữu trong mỗi tù 
nhân; riêng đối với bộ phận tù binh, việc chuẩn bị phương án bạo 
động giải thoát được xác định là mục tiêu ưu tiên. Cuộc vượt 
ngục tại Bến Đầm ngày 12/12/1952 được tổ chức với sự tham gia, 
hỗ trợ của hàng nghìn tù nhân trong hơn sáu tháng chuẩn bị. Ban 
ngày, tù nhân phải lao động nặng nhọc; ban đêm, toàn thể dồn 
lực chuẩn bị phương tiện vượt ngục như đào hầm, vận chuyển 
đất ra ngoài, lấy gỗ đóng thuyền, tháo quần áo khâu thành các 
tấm vải lớn để bọc thuyền và làm buồm.
Đến 11 giờ ngày 12/12/1952, tại Bến Đầm, đồng chí Phan Du, 
Tổng chỉ huy cuộc nổi dậy phát lệnh tiến công; 198 tù nhân 
nhanh chóng xuống thuyền vượt biển. Do phương tiện thô sơ và 
bị truy đuổi gắt gao, hai thuyền quá tải bị vỡ; một số tù nhân bơi 
ngược vào đảo, một số hy sinh trên biển; một thuyền mất tích. 
Hai thuyền còn lại tiếp tục hành trình nhưng liên tục bị nước rò rỉ, 
buộc một số người tình nguyện hy sinh để giảm tải. Cuộc vượt 
ngục không thành, 81 người hy sinh và 117 người bị bắt trở lại. 

The thought of seeking ways to escape the prison was ever-present in every 
prisoner; for the prisoner-�ghters speci�cally, preparing an armed 
liberation plan was de�ned as the priority objective. The Ben Dam escape 
on December 12, 1952 was organized with the participation and support of 
thousands of prisoners over more than six months of preparation. During 
the day, the prisoners had to do hard labor; by night, they concentrated all 
their e�orts on preparing escape means such as digging tunnels, carrying 
soil out, gathering wood to build boats, and tearing up clothes to sew large 
fabric sheets for wrapping the boats and making sails.
At 11:00 a.m. on December 12, 1952, at Ben Dam, comrade Phan Du, the 
commander-in-chief of the uprising gave the order to attack, 198 prisoners 
quickly boarded the boats to cross the sea. Due to the rudimentary escape 
means and the �erce pursuit, two overloaded boats broke apart; some 
prisoners swam back to the island, some perished at sea, and one boat went 
missing. The two remaining boats continued the journey but su�ered 
continual leaks, compelling some volunteers to sacri�ce themselves in 
order to lighten the load. The escape attempt failed, with 81 prisoners 
perishing and 117 being recaptured again.

Phương tiện vượt ngục thô sơ của tù nhân Côn Đảo
The rudimentary means of escape used by Con Dao prisoners

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh (Ba Thọ)
Comrade Nguyen Van Manh (Ba Tho)

Năm 1932, đồng chí Lương Văn Tụy cùng một số 
đồng chí vượt đảo bằng bè tre, thùng phuy kết 

lại. Gặp mùa gió chướng, bè vỡ, những người tù 
đã hy sinh, khi đó đồng chí Lương Văn Tụy mới 

18 tuổi. 
In 1932, comrade Luong Van Tuy and several comrades 

escaped on a raft made from bamboo poles and 
lashed-together oil drums. Caught in the northeast 

monsoon winds, the raft broke apart and the prisoners 
sacri�ced; at the time, comrade Luong Van Tuy was only 

18 years old.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh (Ba Thọ)
Comrade Nguyen Van Manh (Ba Tho)

Quá trình vượt biển đã để lại cho chúng ta 
biết bao hình ảnh kiên cường bất khuất, 
tình thương đồng chí, đồng đội, đã thể 
hiện trong lúc gian nguy nhất. Không chỉ 
nhường cơm sẻ áo, mà nhường cả mạng 
sống cho bạn, giành cái chết cho mình - 
như đồng chí Bí thư Đảo ủy trước khi nhảy 
xuống biển đã để lại cái phao của mình đã 
cứu sống được hai đồng chí, hàng chục 
đồng chí khác cũng đã nhảy xuống biển 
để cứu sống bạn.     
The sea crossing left us with countless images of 
indomitable resilience and the comradeship among 
fellow �ghters shown in the most perilous moments. It 
was not merely the sharing of food and clothing, but 
the willingness to sacri�ce one’s own life for a friend, 
taking death upon oneself - as exempli�ed by the 
Island Party Secretary, who, before leaping into the 
sea, left behind his life buoy, saving two comrades; 
and by dozens more who likewise jumped into the sea 
to save their companions.

Trích: Côn Đảo anh hùng - biển Đông dậy sóng, Đoàn Duy Thành
Excerpt: “Heroic Con Dao - The East Sea in Turmoil” by Doan Duy Thanh

ƯỚC VỌNG CHƯA THÀNH
UNFULFILLED DREAMS

Năm/ The year 1966
Vào đêm 12/10/1966, chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn - Gia 
Định Lê Văn Việt (tên trong tù là Nguyễn Văn Hai, người đã 
từng làm chấn động Sài Gòn trong trận đánh vào tòa đại sứ 
Mỹ năm 1965) cùng với chiến sĩ đặc công Phạm Văn Dẫu và 
sinh viên yêu nước Lê Hồng Tư đã dũng cảm trổ mái ngói 
khám tử hình vượt tường ra ngoài, nhằm hướng Núi Chúa đi 
lên.Trong vòng 10 ngày sau, ba đồng chí lần lượt bị bắt lại. 
Cuộc vượt ngục đã làm chấn động bộ máy cai trị Nhà tù Côn 
Đảo, ngay sau đó chúa đảo Nguyễn Văn Vệ cho chăng dây 
thép gai kín trần các phòng giam. 

On the night of October 12, 1966, Saigon - Gia Dinh commando Le Van Viet 
(known in prison as Nguyen Van Hai, who had shaken Saigon in the attack 
on the U.S Embassy in 1965), together with special forces soldier Pham Van 
Dau and patriotic student Le Hong Tu, bravely broke through the tiled roof 
of the death-row cell and climbed over the wall, heading toward Mount 
Chua (Nui Chua). Within 10 days, the three comrades were sequentially 
recaptured. The escape created a major shock to the Con Dao Prison 
administration, and immediately after that, island lord Nguyen Van Ve 
ordered barbed wire to be installed across the ceilings of all detention cells.

Đồng chí Nguyễn Hới
Comrade Nguyen Hoi

Đồng chí Nguyễn Hới
Comrade Nguyen Hoi

Đồng chí Nguyễn Hới
Comrade Nguyen Hoi

Đồng chí Ngô Gia Tự
Comrad Ngo Gia Tu

Bến Đầm
Ben Dam

Một số đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày vượt ngục Côn Đảo 
(12/12/1952 - 12/12/2002) chụp ảnh kỷ niệm
Some delegates attending the 50th Anniversary Ceremony of the Con Dao Prison Escape 
(December 12, 1952 - December 12, 2002) posed for a commemorative photograph

Phòng 3, Trại II (còn gọi là khám tử hình), thời Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã giam cầm lần lượt 
250 tù nhân mang án tử hình (theo Luật 10/59 của chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành). Đây cũng là nơi 
diễn ra cuộc vượt ngục đặc biệt của ba chiến sĩ tử tù, một sự kiện hiếm thấy tại Nhà tù Côn Đảo.
Room 3, Camp II (also known as the death-row cell) held sequentially 250 death-sentenced prisoners (under Law 10/59 issued by 
the Ngo Dinh Diem administration). This was also where the special escape of three condemned soldiers took place - a rare event 
at Con Dao Prison.

Bia di tích lịch sử cuộc võ trang vượt ngục của 198 người tù 
lao động khổ sai, ngày 12/12/1952
Historical stele commemorating the armed prison escape of 198 
hard-labor prisoners on December 12, 1952

Mũi Cá Mập, Côn Đảo, nơi tù nhân 
cất giấu phương tiện để vượt ngục

Ca Map Cape, Con Dao, the place where 
prisoners hid the escape means
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CUỘC VƯỢT NGỤC
THE ESCAPE IN

1969
Tháng 8/1968, được sự chấp thuận của cấp ủy Đảng, chúng tôi 
tổ chức đào hầm vượt ngục. Lúc đầu có 6 người, về sau lên tới 
15 người, chia 3 người một ca: người thứ nhất đào, người thứ 
hai chuyển đất vào túi làm bằng ống quần, người thứ ba dùng 
dây kéo ra ngoài. Cứ 15 - 20m, chúng tôi đào thêm một hàm 
ếch rộng làm nơi trung chuyển đất và để chỗ cho người ngồi 
kéo. Đường hầm dài 120m, số đất mang lên khoảng 20m3. Trời 
mưa là số đất này được hòa tan theo nước mưa. 
Sau gần 5 tháng đào hầm, đến 19h00 ngày 19/01/1969, chúng 
tôi quyết định vượt ngục, 6 người được cử xuống đào thông 
cửa hầm lên mặt đất. Khoảng 4h30 sáng hôm sau, 21 người 
vượt ngục thành công. Đây là cuộc vượt ngục đầu tiên bằng 
đường hầm thành công ở Trại giam tù binh Phú Quốc.
In August 1968, with the approval of the Party committee, we organized 
escape via the tunnels. At �rst there were 6 people, later up to 15 people, 
3 people per shift: the �rst people dug, the second moved the soil into the 
pocket made of pants legs, the third used a string to pull out. Every 
15 - 20m, we created a large area as a place to transfer soil and make room 
for people to pull. The tunnel was 120m long, bringing about 20m3 of soil. 
These soils could be dissolved in the rain.
After nearly 5 months of digging, until 19:00 on January 19th, 1969, we 
decided to escape, 6 people were sent to dig to create a path from the 
tunnel to the ground. Around 4:30 the next morning, 21 people escaped 
successfully. This was the �rst successful escape via the tunnel in Phu Quoc 
Prison Camp.

Trong Trại giam Phú Quốc, tôi được cử làm Bí thư Chi đoàn 
gồm ba người theo kiểu tổ tam tam hoạt động dưới sự lãnh 
đạo của Chi bộ Đảng. Vốn có nghề cơ khí, tôi được giao 
nhiệm vụ làm xẻng đào sâu vào lòng đất để vượt ngục. Từ 
cà mèn, ca uống nước, tôi làm ra những chiếc xẻng bé xíu. 
Từ dây thép gai, tôi đem về nắn thẳng, đan thành nắp hầm. 
Đêm đêm, anh em chui xuống đào, những đường hầm như 
cánh tay vươn ra ánh sáng tự do. 

In Phu Quoc Prison Camp, I was assigned to be a Secretary of a three-person 
group in a trio-style manner operating under the leadership of the Party 
Cell. Having mechanical experience, I was tasked with making shovels dig 
deep into the earth to escape from prison. From sprouts, drinking water, 
I make tiny shovels. From barbed wire, I brought straighten, knit into the 
hatch cover. At night, the brothers dug down to dig, tunnels like arms 
reaching out to the free light.

Đồng chí Nguyễn Trọng Dư, cựu tù binh Trại giam 
Phú Quốc, Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách 
mạng bị địch bắt tù đày, “chuyên gia” làm xẻng, 
nắp hầm
Comrade Nguyen Trong Du, former prisoner of Phu 
Quoc Prison Camp, Deputy Director of the Museum of 
the Revolutionary Soldiers Imprisoned by the Enemy, 
was the "expert" in making shovels and hatches

Đồng chí Nguyễn Hà Long, một trong 
những người khởi xướng phong trào đào 

hầm vượt ngục tại phân khu B2, Trại giam 
tù binh Phú Quốc đêm 19/01/1969 

Comrade Nguyen Ha Long, one of who 
initiated the movement to escape from the 

tunnel in the B2 ward, Phu Quoc Prison 
Camp on the night of January 19th, 1969 

Người tù chui xuống hầm vượt ngục (mô hình)
Prisoners entering the escape tunnel (model)

Dụng cụ đào hầm vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng ở phân khu B2, 
Trại giam tù binh Phú Quốc
Escaping tools used by revolutionary soldiers at section B2,
Phu Quoc Prison Camp

Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hà Long, ngày 07/6/2019
Interview with comrade Nguyen Ha Long, June 7th, 2019

Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trọng Dư, ngày 05/6/2019
Interview with comrade Nguyen Trong Du, June 5th, 2019 
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CUỘC VƯỢT NGỤC
THE ESCAPE IN

1971
Since January 1971, prisoners of the A5 area had been digging 
tunnels, using rice mixed with soap, clay to make a hatch, and using 
wood as hatch covers. The tunnel was 120m long, has a section of 
1.5m deep, dug with rudimentary tools, made by prisoners from 
spoons, drinking cups, tea pot and mess kit. On the night of May 
12th, 1971, 27 prisoners of camp A5 quietly descended into the 
tunnel to escape. The remaining were moved to another cell, 
leaving the A5 camp empty, without guards. Taking that 
opportunity, nearly a week later, 19 prisoners of B5 camp secretly 
went to camp A5, cut the fence and hide in the forest, 16 people 
escaped, two were arrested, one sacri�ed.

................................................

Từ tháng 01/1971, tù binh khu A5 đã tiến hành đào hầm, 
dùng cơm trộn với xà phòng, đất sét làm miệng hầm, 

dùng gỗ làm nắp hầm. Đường hầm dài 120m, có đoạn sâu 
1.5m, được đào bằng những dụng cụ thô sơ, do tù binh tự 
làm từ muỗng, ca, ấm, cà mèn. Đêm 12/5/1971, 27 tù binh 
của trại A5 lặng lẽ xuống hầm, trốn thoát. Những tù binh 

còn lại của trại bị địch chuyển về buồng giam khác, bỏ 
trống trại A5, không có lính canh gác. Lợi dụng cơ hội đó, 

gần một tuần sau, 19 tù binh trại B5 đã bí mật chui sang 
trại A5, cắt hàng rào thép gai, trốn vào rừng, 16 người 

thoát được, 2 người bị bắt lại, 1 người hy sinh.

Ông Vương Đức Thuận (thứ ba từ phải sang), người chỉ huy đào hầm 
trại A5, tháng 5/1971 chụp ảnh lưu niệm với những chiến sĩ vượt 
ngục Trại giam tù binh Phú Quốc 
Mr. Vuong Duc Thuan (third from right), commander of the A5 tunnel digger, 
in May 1971, taking photos with soldiers escaping from prison in Phu Quoc 
Prison Camp

Đầu tiên chúng tôi ngắm hướng đào theo 
hàng rào cho thẳng, sau đó phải kiếm 
cây gỗ làm một cái thang rộng bằng 
đường kính lòng hầm, đào tới đâu kéo 
theo cái thang tới đó. 
First we looked at the direction of digging along the 
fence, then we had to �nd a wooden column to make 
a ladder as wide as the diameter of the tunnel, and 
bring the ladder wherever we dig. 

Người tù dùng xẻng đào hầm để vượt ngục tại Trại giam tù binh Phú Quốc (mô hình)
Prisoner using a shovel to dig a tunnel to escape at Phu Quoc Prison Camp (model)

Ông Nguyễn Hữu Minh tham gia đào hầm vượt ngục ngày 12/5/1971
Mr. Nguyen Huu Minh participated in digging tunnel on May 12th, 1971  
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Trại giam tù binh Phú Quốc được chia thành 12 phân khu 
riêng biệt, phần lớn tù nhân là các chiến sĩ thuộc lực 
lượng vũ trang. Với trái tim yêu nước, khối óc dày dạn 
kinh nghiệm, họ luôn tìm cách vượt ngục để tiếp tục cầm 
súng chiến đấu. Có những cuộc vượt ngục được sự lãnh 
đạo của Đảng ủy, hay một nhóm các đồng chí kiên trung 
cùng nhau đoàn kết tìm cách trở về với cách mạng. Dẫu 
rằng có người hy sinh, có cuộc vượt ngục bị thất bại 
nhưng không dập tắt được ý chí và khát vọng tự do. Tất 
cả đều trở thành bài học cho những cuộc vượt ngục về 
sau được các “nhân chứng lịch sử” tham gia vượt ngục 
Phú Quốc kể lại.
Phu Quoc Prison Camp was divided into 12 separate sections, most of 
the prisoners were soldiers of the armed forces. With patriotic hearts 
and full of experience, they were always seeking ways to escape from 
prison to continue to �ght. Some escapes were led by the Party 
Committee, some were led by a group of loyal comrades, all were to 
�nd a way to return to serve the country. Although there were people 
who sacri�ced, there were failures, but nothing quelled the will and the 
desire for freedom. They all became lessons for the other escapes, 
which were told by "historical witnesses" who were captured in Phu 
Quoc Prison Camp.

BẢN HÙNG CA GIỮA

TRUNG KHOI
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CUỘC VƯỢT NGỤC - TRÁO TÙ
PRISON BREAK AND PRISONER SWAP IN

1971
On the occasion of the 81st anniversary of President Ho Chi Minh’s 
birthday (May 19, 1890 – May 19, 1971), the Party Committee of 
subdivision A2 for non-commissioned o�cers organized a prison 
break for comrades Nguyen Van Tuan and Tran Van Bay. The two 
hid inside garbage bins, which fellow prisoners carried to the back 
of the camp under the pretense of taking out the trash. Once 
outside, they waited until nightfall before making their way to the 
revolutionary base in Duong Dong commune, Phu Quoc island. To 
avoid detection during the enemy’s roll call that afternoon, 
comrades Lam Van Bang and Luong Xuan Xanh – both seriously 
wounded – bravely impersonated the escapees during the 
headcount conducted in both the yard and in the hospital room. The 
successful escape further strengthened the faith and longing for 
freedom among the imprisoned revolutionaries.

................................................

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 19/5/1971), Đảng bộ phân khu hạ sỹ quan A2 

tổ chức cho hai đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Trần Văn Bảy 
vượt ngục bằng cách nằm vào trong thùng rác để anh em 
tù binh khiêng đi “đổ” ở sau trại giam. Sau khi thoát được 

ra ngoài, hai đồng chí sẽ chờ đến đêm rồi tìm về căn cứ 
cách mạng ở xã Dương Đông, đảo Phú Quốc. Để tránh bị 

lộ khi địch điểm danh buổi chiều hôm đó, hai đồng chí 
Lâm Văn Bằng và Lương Xuân Xanh là thương binh nặng 

đã dũng cảm thực hiện việc tráo tù khi chúng điểm danh ở 
ngoài sân và phòng bệnh. Thắng lợi của cuộc vượt ngục 

đã góp phần bồi đắp thêm niềm tin, khát vọng tự do của 
các chiến sĩ trong cảnh tù đày.

Đồng chí Lam Văn Bẳng tham gia thực hiện việc tráo 
tù cùng đồng chí Lương Xuân Xanh tại phân khu A2, 
tháng 5/1971
Comrade Lam Van Bang took part in the prisoners swap 
operation alongside comrade Luong Xuan Xanh in 
subdivision

Kíp chúng tôi khênh có 10 người, khênh 5 thùng rác trong đó có thùng rác thứ 2 và thứ 
3 có người, tổ chức giao cho tôi và các anh Tô, Ka (Thanh Hóa), Học (Quảng Bình) 
khênh, anh em tôi bố trí bôi nhiều phân ở miệng thùng rác và đốt khói trên mặt thùng. 
Phía trên các anh nằm khoanh tròn, chúng tôi rải một lớp bao tải gạo tẩm nước cho 
ướt sũng phòng khi khiến có gió, lửa cháy to lan xuống dưới, mục đích cho mùi hôi 
thối bay ra theo gió, địch không dám tới gần kiểm tra.
Our team had 10 people assigned to carry 5 garbage bins – the second and third bins concealed comrades 
hidden inside. I was tasked, along with comrades To, Ka (from Thanh Hoa), and Hoc (from Quang Binh) to carry 
those bins. To avoid detection, we smeared a thick layer of feces around the bin openings and lit �res on top to 
produce heavy smoke. The comrades inside curled up tightly while we covered them with a layer of 
water-soaked rice sacks prevent the �re from spreading downward in case of wind during transport. The foul 
smell and thick smoke were intended to blow with the wind, discouraging the guards from coming close to 
inspect.

Việc đề xuất và nhận nhiệm vụ tráo tù của đồng chí 
Lâm Văn Bằng và Lương Xuân Xanh là ý tưởng táo bạo, 
bất ngờ chỉ được phép hoàn thành trong 5 giây hoặc ít 
hơn nữa, nếu vượt qua số 5 là bị lộ và trả giá ngay; lúc 
đó hai đồng chí là thương binh nặng đều bị gãy và liệt 
chân nhưng bằng tinh thần quả cảm, các anh ngồi 
trong nhà bệnh phải luôn nhanh ra sân và khi địch 
điểm danh ngoài sân xong lại phải luôn thật nhanh 
vào phòng bệnh để địch điểm danh phòng bệnh sau 
cùng, quá trình đứng lên ngồi xuống điểm danh là 
“điểm mù” của địch để các anh thực hiện.
The proposal and acceptance of the prisoner impersonation mission 
by comrades Lam Van Bang and Luong Xuan Xanh was a bold and 
surprising idea, which was only permitted to be completed within �ve 
seconds or less; if it exceeded �ve seconds, it would be exposed and 
evaluated immediately. At that time, the two comrades were seriously 
wounded, both su�ering paralysis of the legs, but with determination 
and strong spirit, the comrades lying in the hospital room had to 
always quickly crawl out to the yard, and when the enemy �nished the 
roll call outside the yard, they then had to always very quickly return 
to the hospital room for the �nal roll call of the hospital room. The 
process of standing up and sitting down during roll call was the “blind 
spot” of the enemy’s roll call that the comrades carried out.

Trích: Lời kể của đồng chí Nguyễn Hùng (Nguyễn Văn Hoành)
Nguồn: Cuộc tráo tù huyền thoại tại Trại giam Phú Quốc - Chuyện bây giờ mới kể, 
Nhà văn Nguyễn Nam Đông
Excerpt: Narration of comrade  Nguyen Hung (Nguyen Van Hoanh)
Source: The legendary prison at Phu Quoc Prison Camp - Untold, storied. 
writer Nguyen Nam Dong

Excerpt: Narration of comrade Hoang Ngoc Thanh
Source: The legendary prison swap at Phu Quoc Prison Camp – Untold stories, writer Nguyen Nam Dong

Excerpt: Narration of comrade Hoang Ngoc Thanh
Source: The legendary prison swap at Phu Quoc Prison Camp - Untold stories, writer Nguyen Nam Dong
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VƯỢT NHÀ TÙ BẮC NINH
ESCAPE FROM BAC NINH PRISON IN

1944
With the experience of escaping from prison, comrade Van Tien 
Dung secretly contacted the Tonkin Party Committee, planning 
escape from Bac Ninh Prison. On the night of December 26th, 1944, 
with the help of a revolutionary soldiers, comrade Van Tien Dung 
took an iron hook, opened the shackles on his feet, unlocked the cell 
door, escaped to the corridor. He, then together with comrade 
Nguyen Duc Phung (Le Quang Tuan) crossed the barbed-wire fence, 
escaped and returned to revolution.

...................................

Với kinh nghiệm vượt ngục, đồng chí Văn Tiến Dũng đã 
bí mật liên lạc với Xứ ủy Bắc Kỳ, lên kế hoạch vượt ngục tại 
Nhà tù Bắc Ninh. Đêm 26/12/1944, với sự giúp đỡ của một 

lính gác được giác ngộ cách mạng, đồng chí Văn Tiến Dũng 
đã lấy được móc sắt, tháo khóa cùm chân, mở khóa cửa xà 

lim, trốn ra hành lang. Sau đó, đồng chí cùng bạn tù 
Nguyễn Đức Phùng (Lê Quang Tuấn) vượt tường rào thép 

gai, trở về tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng.

Bắc Ninh là một tỉnh nhỏ, nhà tù cũng nhỏ. Vừa mới tới, 
nhìn lướt qua một lượt, tôi nhận thấy việc tổ chức canh 
gác sơ sài hơn ở Hỏa Lò (Hà Nội). Như vậy, có nhiều khả 
năng có thể tổ chức vượt ngục được. 
Bac Ninh is a small province, the prison is also small. When I �rst arrived, 
I took a quick look and realized that the guarding was looser than in 
Hoa Lo Prison (Hanoi). As such, there were possibilities that escape 
could be done.

Cổng Thành cổ Bắc Ninh (phần còn lại), 
địa phương đồng chí Văn Tiến Dũng 
tổ chức vượt ngục đêm 26/12/1944
Gate, Bac Ninh citadel (the rest),
 in where comrade Van Tien Dung 
organized escape in night December 26th, 1944

Đồng chí Văn Tiến Dũng 
khi bị thực dân Pháp bắt, giam năm 1939 
Comrade Van Tien Dung was arrested and 
imprisoned by the French colonialists in 1939 

Trích: Đại tướng Văn Tiến Dũng tuyển tập, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2007, tr.105
Excerpts: General Van Tien Dung's collection,
People's Army Publishing House, Hanoi, 2007, p.105

B25

VƯỢT NHÀ TÙ CHỢ CHU (THÁI NGUYÊN)
ESCAPE FROM CHO CHU PRISON (THAI NGUYEN) IN 

1944
In 1942, Cho Chu Prison was rebuilt solidly, surrounded by high 
walls and huge blocks. Following the order of the Northern Party 
Committee, Cho Chu Prison Party’s Cell planned for 12 comrades to 
escape. On October 2nd, 1944, 12 political prisoners escaped while 
collecting wood in the forest. Crossing high mountains, deep 
forests, after 10 days and nights, the revolutionary soldiers met 
their teammates again after years in prison.

...............................

Năm 1942, Nhà tù Chợ Chu được xây lại kiên cố, xung 
quanh có tường cao, lô cốt bao bọc. Thực hiện chỉ thị của 

Xứ ủy Bắc Kỳ, Chi bộ Nhà tù Chợ Chu đã lên kế hoạch tổ 
chức cho 12 đồng chí vượt ngục. Ngày 02/10/1944, 12 tù 
chính trị đã trốn thoát trong khi đi lấy củi. Vượt núi cao, 

rừng sâu, sau 10 ngày đêm, các chiến sĩ cách mạng đã gặp 
lại đồng đội sau những năm tháng xiềng xích.  

Phải vượt ngục! Phải tìm cách thoát khỏi tay giặc để 
hoạt động! Ngày vượt ngục đã được ấn định dứt 
khoát 02/10/1944. Đồng chí nào cũng trở nên khỏe 
khoắn, nhanh nhẹn khác thường. Vào sâu trong rừng 
được một quãng, theo hiệu lệnh, cả hai tổ vứt hết xe 
bò, cưa, rìu sang bên đường, rồi bắt đầu chạy... 
We must escape from this prison! Must �nd a way out of the enemy 
hands to continue the �ght! The escape date was decided on 
October 2nd, 1944. Every comrade had become unusually strong 
and agile. Going into the forest for a while, on the leader’s 
command, the two groups threw all the oxcarts, saws, and axes to a 
side of the road, then started to run...

Dấu tích còn lại của Nhà tù Chợ Chu, nơi các đồng chí Song Hào, 
Lê Hiến Mai, Tạ Xuân Thu, Hoàng Bá Sơn, Lê Trung Đình, Vũ Phong, 
Nhị Quý, Trần Tùng, Chu Nhữ, Nguyễn Cao, Phạm Ngọc Bổng… tổ chức 
vượt ngục, ngày 02/10/1944
Remains of Cho Chu Prison where comrades Song Hao, Le Hien Mai, 
Ta Xuan Thu, Hoang Ba Son, Le Trung Dinh, Vu Phong, Nhi Quy, Tran Tung, 
Chu Nhu, Nguyen Cao and Pham Ngoc Bong… organized escape, 
October 2nd, 1944

Trích: Thượng tướng Song Hào - Hồi ký và tác phẩm, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004, tr.22
Excerpt: Senior General Song Hao - Memoirs and Works, 
People's Army Publishing House, Hanoi, 2004, p.22

Đồng chí Song Hào (Nguyễn Văn Khương)
Comrade Song Hao (Nguyen Van Khuong)

Đồng chí Lê Hiến Mai (Dương Quốc Chính)
Comrade Le Hien Mai (Duong Quoc Chinh)

Đồng chí Phạm Ngọc Bổng
Comrade Pham Ngoc Bong

Đồng chí Ngô Ngọc Tín (Nhị Quý)
Comrade Ngo Ngoc Tin (Nhi Quy)
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Tại các nhà tù địa phương như: Nhà đày 
Buôn Ma Thuột, Bắc Ninh, Nhà tù Chợ Chu 
(Thái Nguyên), Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt… 
cũng được chính quyền thực dân, đế quốc 
xây dựng kiên cố, hệ thống canh gác cẩn 
mật, đội ngũ giám thị, mật thám chuyên 
nghiệp. Nhưng tất cả đều không ngăn 
được những trái tim dũng cảm, luôn khát 
khao tìm về tự do, về với cách mạng, với 
nhân dân.

The local prisons such as Buon Ma Thuot Prison, Bac 
Ninh, Cho Chu (Thai Nguyen), Da Lat Children's 
Prison... were also solidly built by the colonial 
government and imperialism guarding system, 
supervisor teams, professional reconnaissance. But 
nothing could stop the “brave hearts” always 
yearning for freedom, the revolution and Vietnamese 
people.

ESCAPING FROM THE PRISON

VƯỢT KHỎI

NGUC TU
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Đồng chí Lê Tất Đắc
Comrade Le Tat Dac 

VƯỢT NHÀ ĐÀY BUÔN MA THUỘT
ESCAPE FROM BUON MA THUOT PRISON IN 

1941
Buon Ma Thuot Prison is located on a plateau, identical mountain 
forests with the high wall system, full of sharp pieces from broken 
glass bottles. In order to escape, the prisoners had to pass the only 
road through Khanh Duong garrison, where the French soldiers 
were strictly guarding day and night. French colonialists also bribed 
the villagers to capture the prisoners who tried to escape from 
camps in exchange for salt. Therefore, there were very few 
successful escapes. However, at the end of 1941, with their ability to 
take the opportunity, comrades Nguyen Chi Thanh, Le Tat Dac, 
Phan Van Dua took the opportunity to enter the forest, organized a 
successful escape from prison.

.............................................

Nhà đày Buôn Ma Thuột nằm trên cao nguyên, rừng núi 
điệp trùng, hệ thống tường vây cao vút, cắm đầy mảnh 
chai sắc rợn. Để trốn thoát, tù nhân buộc phải vượt qua 

con đường duy nhất là đồn Khánh Dương, nơi lính Pháp 
canh gác nghiêm ngặt ngày đêm. Thực dân Pháp còn 

mua chuộc dân bản để họ tố cáo, bắt tù nhân trốn trại, 
đổi lấy muối, do đó rất ít cuộc vượt ngục thành công. 

Mặc dù vậy, cuối năm 1941, với sự mưu trí, biết nắm bắt 
thời cơ, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Lê Tất Đắc, Phan 

Văn Dứa nhân cơ hội được vào rừng lấy củi, đã tổ chức 
vượt ngục thành công.

Khi được sắp xếp vào tốp những người đi rừng lấy 
củi, cha tôi, đồng chí Lê Tất Đắc và Phan Văn Dứa 
lập tức lên kế hoạch vượt ngục. Mỗi người chuẩn bị 
một ít muối, vài bao diêm và một ít thuốc chữa 
bệnh đề phòng khi đau ốm. Trong lần “tẩm quất” 
cho Đờ-riu (lính áp giải tù nhân vào rừng lấy củi), 
cha tôi và hai bạn tù đã đè hắn ra trói lại và trốn 
thoát. Sau đó, ông tham gia thành lập Tỉnh ủy lâm 
thời của Đảng bộ Thừa Thiên.
When sorted into the group going to the forest �nding wood, my 
father, comrade Le Tat Dac and Phan Van Dua immediately had 
plan to escape. Each person prepared a little salt, some paddy 
and a few medical treatment of the disease when sick. In the 
"massage" for Do-riu (the warden of prisoners who �nding wood), 
my father and his prison partners tied him up and escape. Then, 
my father joined the establishment of the Party Committee of 
Thua Thien Party.

Các đồng chí tham gia vượt ngục 
Nhà đày Buôn Ma Thuột, năm 1941

Comrades took part in the escape
of Buon Ma Thuot Prison in 1941

Phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
(con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh), ngày 28/02/2020
Interview with Senior Lieutenant General, Vice Minister of Defense Nguyen Chi Vinh 
(the son of General Nguyen Chi Thanh), February 28th, 2020

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh (Nguyễn Vịnh)
Comrade Nguyen Chi Thanh (Nguyen Vinh)  
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Nhà đày Buôn Ma Thuột 
Buon Ma Thuot Prison
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GIẢI PHÓNG NHÀ LAO HỘI AN
LIBERATION OF THE HOI AN PRISON

“Nở hoa trong lòng địch”
"Blooming in the heart of the enemy" 1967

Đầu năm 1967, Tỉnh ủy và Ban cán sự tỉnh Quảng Nam giao 
nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 2 của Tỉnh đội đánh vào Nhà lao Hội 
An giải phóng toàn bộ tù chính trị. Qua một thời gian chuẩn 

bị, vào hồi 21 giờ 35 phút ngày 14/7/1967, một mũi tiến 
công của ta đã cải trang thành lính Trung đoàn 51 của địch đi 
từ phía Bắc tiến vào đánh lô cốt phía Tây Nhà lao; sau đó, tiến 

về cổng chính, đặt bộc phá mở toang cửa, dùng hỏa lực 
nhanh chóng dập tắt sự phản ứng của địch. Mũi 2 tiếp cận 

Nhà lao từ hướng Đông, đánh chiếm các lô cốt ở hướng Đông 
Nam, Tây Nam. Mũi thứ 3 tiếp cận từ hướng Tây Bắc đã lần 

lượt bắn phá các lô cốt. Đến 22 giờ 25 phút, bộ đội ta đã phá 
toang cửa mười bốn phòng giam, giải thoát cho khoảng 

1.200 tù nhân, diệt trừ bộ máy quản lý Nhà lao. Rạng sáng 
ngày 15/7/1967, toàn bộ tù chính trị yêu nước tại Nhà lao Hội 

An được đưa về vùng giải phóng, tiếp tục tham gia chiến 
đấu, góp sức cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

In early 1967, Provincial Party Committee and Provincial 
Executive Committee of Quang Nam assigned Battalion No.2 of 
the provincial army to launch an attack on Hoi An Prison to 
liberate all comrades imprisoned there. After a period of 
preparation, at 21:35 on July 14th, 1967, one of our forces 
disguised as enemy soldiers from 51st Regiment came from the 
North to attack the western blockhouse of the prison; Then, 
they moved towards the main gate, placing explosives to blow 
the door, and quickly suppressing enemy's reaction. The second 
attack force approached the prison from the east, capturing 
blockhouses in the southeast and southwest. The third force, 
advancing from the northwest, sequentially attacked the 
blockhouses. By 22:25, our soldiers had blasted open the doors 
of fourteen prison cells, liberating about 1.200 prisoners, and 
eliminating the prison management apparatus. At dawn on 
July 15th, 1967, all patriotic political prisoners at Hoi An Prison 
were transferred to the liberated area to continue their �ght, 
contributing to the resistance against United States.

......................................................................

Chiến lệ giải phóng Lao xá Hội An đêm 14/7/1967
Battle report of Hoi An Prison liberation on the night 
of July 14th, 1967

Sơ đồ trận tập kích Lao xá Hội An đêm 14/7/1967
A diagram of the raid on Hoi An Prison on the night 
of July 14th, 1967

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2-V25, 
đơn vị chủ lực tấn công Nhà lao Hội An, tháng 7/1967
Comrade Nguyen Van Thanh, former Commander of Battalion No.2-V25, 
the main unit leading the attack on Hoi An Prison, July 1967

Nhà hướng nghiệp bị quân ta đánh sập trong 
trận tập kích ngày 14/7/1967 (sau này được 
địch xây lại)
The occupational building was destroyed by our 
troops during the raid on July 14th, 1967 
(later rebuilt by the enemy)

Tranh vẽ tái hiện cuộc tấn công giải phóng Nhà lao Hội An, tháng 7/1967
A painting depicting the attack to liberate Hoi An Prison, July 1967
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PHÁ NGỤC PHÚ BÀI
TAKE CONTROL OF PHU BAI DETENTION CAMP

3/1945

Đồng chí Huỳnh Đắc Hương (ngoài cùng bên trái) 
và các đồng chí tham gia hoạt động cách mạng

Comrade Huynh Dac Huong (on the left) and other 
comrades participating in the revolutionary activities

Nhà lao Thừa Phủ (Huế), nơi đồng chí Huỳnh Đắc Hương 
bị thực dân Pháp giam năm 1944
Thua Phu Prison (Hue), where comrade Huynh Dac Huong 
were imprisoned by the French colonialists in 1944

Tháng 02/1943, đồng chí Huỳnh Đắc Hương bị thực dân 
Pháp bắt, giam tại Nhà lao Vĩnh Điện (Quảng Nam), sau đó 

chuyển về Căng An trí La Hy (Huế). Ngày 24/01/1944, 
trong lúc đi lao dịch, lợi dụng sơ hở của địch, đồng chí đã 

cùng hai bạn tù tổ chức vượt ngục. Sau 10 ngày đêm ròng 
rã trong rừng rậm, ba đồng chí đều bị bắt lại tại ga Liên 

Chiểu (Đà Nẵng).
Sau khi bị bắt lại, đồng chí Huỳnh Đắc Hương bị chuyển 

đến Nhà lao Thừa Phủ, Căng An trí Phú Bài. Ngày 
09/3/1945, nhân cơ hội Nhật đảo chính Pháp, đồng chí 

cùng 500 bạn tù phá ngục Phú Bài, trở về tham gia 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

In February 1943, comrade Huynh Dac Huong was arrested and 
imprisoned by the French colonialists at Vinh Dien Prison (Quang 
Nam), then transferred to La Hy Detention Camp (Hue). On January 
24th, 1944, while going to work, taking advantage of the enemy's 
mistakes, he and two inmates organized an escape from prison. 
After 10 days and nights in the jungle, three comrades were 
arrested at Lien Chieu station (Da Nang).
After being arrested, comrade Huynh Dac Huong was transferred to 
Thua Phu Prison and Phu Bai Detention Camp. On March 9th, 1945, 
on the occasion of the Japanese taking control from the French, 
comrade Huynh Dac Huong and 500 prisoners took control of 
Phu Bai Detention Camp, returned to join the Uprising August 1945.

......................................................

Phỏng vấn Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, ngày 13/8/2019 
Interview with Major General Huynh Dac Huong, August 13th, 2019

Tôi, anh Bá và anh Tập đã được chi bộ đồng ý cho vượt 
ngục Căng An trí La Hy. Sau một thời gian chuẩn bị đủ 
gạo, muối; áo quần được nấu lại cho phai bớt màu xanh. 
Sáng ngày 24/01/1944, trong lúc đi làm khổ dịch, chúng 
tôi lẩn vào một khu rừng sâu, cây cối rậm rạp, ngày đi tối 
leo lên cây ngủ để đề phòng thú dữ.
I, Mister Ba and Mister Tap were granted permission to escape the prison 
of La Hy Detention Camp. After a period of preparing, rice, salt, clothes 
were cooked for the color to be faded enough. On the morning of 
January 24th, 1944, while working, we hid into a deep forest. We walked 
in the day and sleep on the tree in the night to prevent wild animals 
attacking.

Căng An trí Phú Bài giống như ốc đảo giữa núi rừng, 
xung quanh là hệ thống hào sâu bọc kín dây thép gai, 
bên dưới đầy chông sắt, con đường duy nhất ra, vào trại 
là chiếc cầu treo. Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. 
Nhân cơ hội này, tôi cùng 500 anh em đã phá ngục, vượt 
khỏi trại về với cơ sở cách mạng.  
Phu Bai Detention Camp is just like an oasis in the middle of a mountain, 
surrounded by a strict guarding system covered with barbed wire, 
underneath is full of iron bars, the only way in and out of the camp is 
through a suspension bridge. On March 9th, 1945, Japan took control 
from the French. Using this opportunity, I and 500 brothers broke out of 
prison and escaped to the revolution’s base.

Phỏng vấn Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, ngày 13/8/2019 
Interview with Major General Huynh Dac Huong, August 13th, 2019
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VƯỢT NHÀ LAO THIẾU NHI ĐÀ LẠT
ESCAPE IN DA LAT CHILDREN’S PRISON

5/1973
In 1971, the republic government of Vietnam built a unique prison 
in the world - Dalat Children's Prison (Dalat Children's Training 
Center), where 600 prisoners were imprisoned (from 12 to 17 years 
old), so the children cannot learn the guidance from their previous 
generations. But, the harsh imprisonment regime did not 
overpower the �ghting spirit of the young revolutionary soldiers. 
On May 7th, 1973, thirteen brave little boys broke the ceiling, 
removed the ties, climbed onto the roof, tore the clothes, tied them 
in a rope and tied them on their legs and arms to insulate them, 
passing through the dense barbed wire with high voltage lines. The 
thirteen escapes ended at the beginning of the morning.

................................................

Năm 1971, chính quyền Mỹ - ngụy xây dựng một nhà tù 
đặc biệt, có một không hai trên thế giới - Nhà lao thiếu nhi 

Đà Lạt (Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt), nơi giam 
600 tù nhân thiếu nhi (từ 12 đến 17 tuổi), nhằm tách khỏi 
sự dìu dắt của thế hệ cha anh. Nhưng chế độ giam cầm hà 

khắc, biệt lập không khuất phục được tinh thần đấu tranh 
của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi. Ngày 07/5/1973, 

mười ba chú bé dũng cảm đã đục trần, dỡ ngói, leo lên nóc 
nhà, xé quần áo, kết thành dây, buộc vào chân, tay để vượt 
qua lưới điện cao thế và lớp kẽm gai dày đặc. Mười ba lượt 

di chuyển kết thúc là lúc trời bắt đầu sáng.

Lúc đó, thấy mấy đứa nhỏ lấm lem thụt thò ngoài cửa là 
tui biết tù thiếu nhi vượt ngục. Sau khi lấy quần áo trong 
nhà cho mấy đứa mặc, tui nấu nồi cơm thật bự, thế mà tụi 
nó ăn vèo một cái hết sạch. Ba giờ sáng dậy nấu tiếp nồi 
nữa mà tụi nhỏ ăn cũng hết trơn. 
At that time, when I saw the dirty little boys poking out of the door, 
I knew that they were the prisoners escape from prison. After taking 
clothes from the house for the kids to wear, I cooked very large rice 
portions, but they ate all. At 3 o'clock in the morning, when I got up to 
cook rice again, the children also ate them all.

Hầm đá, nơi địch thực hiện hình 
phạt phơi sương, phơi nắng tù 

nhân tại Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Stone area, where the enemy 

punished the children with the cold 
mist and hot sunlight at Dalat

 Children's Prison 

Cựu tù Đặng Ngọc Chúng (thứ nhất bên trái) và các đồng chí 
là cơ sở cách mạng đã che chở cho đoàn tù thiếu nhi vượt 
ngục thăm Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, năm 2012
Former prisoner Dang Ngoc Chung (�rst on the left) and other 
comrades who protected the children prisoners escaped from 
Dalat Children's Prison, 2012

Các chiến sĩ nhỏ tuổi công kênh 
nhau đục trần vượt ngục tại Nhà 
lao thiếu nhi Đà Lạt (mô hình)
Young soldiers working together to 
escape at Dalat Children's Prison 
(model)

Đồng phục của tù nhân Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt 
Uniform in Dalat Children’s Prison

Lời bà Phan Thị Tịch (Năm Tịch), cơ sở cách mạng che chở 
cho đoàn tù thiếu nhi vượt ngục ngày 07/5/1973
Words of Mrs. Phan Thi Tich (Nam Tich), revolutionary base sheltering 
the children prisoners who escape on May 7th, 1973
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Bằng niềm tin bất diệt, những người con quả cảm 
sau khi thoát ngục tiếp tục cống hiến sức lực, trí 
tuệ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo 
vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Sau bao năm 
tháng, nhiều chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 
đã trở lại Côn Đảo - vùng đất từng ghi dấu những 
ngày giam cầm, đày ải khắc nghiệt nhưng đầy khí 
phách. Những người chiến sĩ lặng lẽ bước qua 
từng dãy phòng giam để ôn lại những kỷ niệm 
không thể quên - nơi tình đồng chí được hun đúc, 
ý chí được thử lửa và niềm tin sắt son vào ngày 
độc lập chưa bao giờ phai. Những cuộc trở về ấy 
không chỉ là hành trình của ký ức, mà còn là minh 
chứng sống động cho sức mạnh tinh thần vượt 
lên mọi gông cùm, để hôm nay tiếp tục truyền 
cảm hứng cho các thế hệ sau.

With immortal faith, the brave people after escaping from prison, 
continued to devote their strength and intelligence to the �ghts 
for independence and to the cause of construction and 
development of the country. After years of hardship, many 
revolutionary �ghters who had been captured and imprisoned by 
the enemy returned to Con Dao - the land that had once borne the 
marks of severe con�nement and exile, but also of indomitable 
spirit. The soldiers quietly walked through each row of prison cells 
to relive the unforgettable memories - the place where 
comradeship was forged, willpower tested by �re, and 
unwavering faith in the day of independence never faded. Those 
returns were not only journeys of memory, but also living proof to 
the spiritual strength that rose above all chains, continuing today 
to inspire future generations.

HÀNH TRÌNH 
TIẾP NỐI
THE CONTINUOUS JOURNEY

Tôi hân hạnh yêu cầu Ngài tín nhiệm công dân 
Nguyễn Lương Bằng do tôi cử làm Đại sứ Đặc mệnh 
Toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại 
Liên bang Cộng hòa Xã hội Xô Viết… Tôi tin tưởng rằng việc 
cử Đại sứ Việt Nam sang Liên Xô sẽ củng cố và thắt chặt thêm 
tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta.
I am pleased to request that you trusted the citizen Nguyen Luong Bang, 
whom I have appointed as the Plenipotentiary Ambassador of the Democratic 
Republic of Vietnam in the Union of Soviet Socialist Republics… I believe that 
sending the Vietnamese ambassador to the Soviet Union will strengthen the 
friendship between our two nations.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng (thứ ba từ phải sang) cùng cán bộ, 
nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow
Comrade Nguyen Luong Bang (third from the right) with other 
comrades at the Vietnamese Embassy in Moscowo

Đồng chí/ Comrade

Nguyễn Lương Bằng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Tổng Thanh tra Chính phủ 
(ngồi bên phải Bác) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem sơ đồ quy hoạch 
thành phố Hà Nội, ngày 16/11/1959
President Ho Chi Minh, comrade Nguyen Luong Bang, General Inspector of the Government 
(sitting on his right side) with other leaders of the Party and State of Vietnam look at the 
plan model to build Hanoi city, November 16th, 1959

Đồng chí/ Comrade

Đỗ Mười 

Đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Bộ Tư lệnh 
Hải quân nhân dân Việt Nam, Hải Phòng, ngày 13/5/1995
Comrade Do Muoi, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, 
visited the High Command of Vietnamese Navy, Hai Phong, May 13th, 1995

Đồng chí Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đặt viên gạch đầu tiên trong buổi lễ khởi công 
xây dựng thành phố Vinh do Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức, ngày 01/5/1974
Comrade Do Muoi, Deputy Prime Minister, Minister of Construction laid the �rst brick in the groundbreaking ceremony 
for the construction of the Vinh city organized by the Administrative Committee of Nghe An province, May 1st, 1974

Đồng chí Đỗ Mười, Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố 
Hải Phòng đọc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi đồng bào Hải Phòng trong buổi lễ 
Quân đội nhân dân Việt Nam vào tiếp 
quản thành phố, ngày 14/5/1955
Comrade Do Muoi, Secretary of the city 
Party Committee and Chairman of Hai 
Phong city Military Committee reads the 
letter from President Ho Chi Minh to Hai 
Phong compatriots during the ceremony 
to celeberate the Vietnamese People’s 
Army taking control of the City, 
May 14th, 1955

Trích: Trường đại học của đồng chí Đỗ Mười là thực tế sống và chiến đấu, 
GS. Vũ Khiêu: Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười, 
Nxb Dân Trí, Hà Nội, 2011, tr.257
Excerpt: Comrade Do Muoi's university is a reality of life and �ghting, 
Prof. Vu Khieu: Stories about comrade Do Muoi, 
Dan Tri Publishing House, Hanoi, 2011, p.257

Trích: Quốc thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ông N.M. Sverơních, Chủ tịch Đoàn Xô Viết tối cao 
Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô), ngày 10/3/1952 
Quoted: Letter of President Ho Chi Minh to Mr. N.M. Sveronich, President of the Supreme Soviet 
Presidium of the Union of Soviet Socialist Republics (Soviet Union), March 10th, 1952

Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí Trân được 
Đảng và Chính phủ cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính 
Bắc Bộ, Chủ tịch là ông Nguyễn Xiển - một trí thức nổi tiếng 
và nhiều trí thức khác trong Ủy ban. Đồng chí Trân vẫn khéo 
léo đưa được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng 
thành công.
The August Revolution was successful, comrade Nguyen Van Tran was 
appointed by the Party and the Government to be the Vice Chairman of the 
Northern Administrative Committee, the Chairman was Mister Nguyen Xien 
- a famous intellectual and many other intellectuals in the Committee. 
Comrade Tran still cleverly brought the Party's policies and guidelines to 
success.  

Chỉ trong mấy năm phụ trách công tác hậu cần, anh 
(Trần Đăng Ninh) đã xây dựng được tổ chức hậu cần của 
chiến tranh nhân dân Việt Nam, gồm hậu cần quân đội và 
hậu cần nhân dân, đảm bảo cho các chiến dịch lớn của chủ 
lực cũng như hoạt động rộng khắp của chiến tranh du kích 
trên các chiến trường.
In just a few years in charge of logistics, Tran Dang Ninh had built a logistics 
system of the Vietnam People's War, including military logistics and people‘s 
logistics, to ensure adequate supports for the major forces as well as all the 
warfare on the battle�elds.

Đồng chí Nguyễn Văn Trân, Bí thư Khu ủy XI (Hà Nội) kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến khu XI 
(hàng đầu tiên, thứ ba từ phải sang) và các Ủy viên Ban Thường vụ năm 1946
Comrade Nguyen Van Tran, Secretary of the XI Party Committee (Hanoi) and Chairman of the XI Zone 
Resistance Committee (�rst row, third from right) and other Standing Committee members in 1946

Đồng chí/ Comrade

Nguyễn Văn Trân
Đồng chí/ Comrade

Trần Đăng Ninh

Đại biểu hai nước Việt Nam - Lào bàn kế hoạch mở Chiến dịch Thượng Lào, năm 1953 (đồng chí Trần Đăng Ninh - Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Tổng Quân ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, thứ nhất từ trái sang) 
Delegates from the two countries of Vietnam and Laos discussed the plan to open Thuong Lao Campaign, 1953 (comrade Tran Dang Ninh 
- Member of the Party Central Committee, Member of the Military Commission, Chairman of the General Department of Supply, 
�rst from left)

Đồng chí Nguyễn Văn Trân, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy 
họp bàn chống máy bay Mỹ, năm 1967  
Comrade Nguyen Van Tran, Secretary of Hanoi Party Committee and other members of the Standing Committee 
of the City Party Committee held a meeting to discuss ways to �ght against American aircrafts, 1967

Đồng chí Nguyễn Văn Trân, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội (thứ nhất từ phải 

sang) tham dự Đại hội những người 
xuất sắc trong phong trào phụ nữ Thủ đô 

3 đảm đang lần thứ II trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ 

Comrade Nguyen Van Tran, Secretary of 
Hanoi Party Committee (�rst from right) 

attends the Second Congress for excellent 
women in the Capital in the resistance 
war against the US to save the country

Trích: Một nhà hoạt động thực tiễn có năng lực và giàu kinh nghiệm, Võ Nguyên Giáp: 
Đồng chí Trần Đăng Ninh với cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014, tr.19 
Excerpt: A competent and experienced practical activist, Vo Nguyen Giap: Comrade Tran Dang Ninh 
with the Vietnamese Revolution, National Political Publishing House, Hanoi, 2014, p.19

Trích: Một tập hồi ký đáng đọc và suy ngẫm, Mai Vy - cán bộ lão thành cách mạng: 
Hồi ký Cách mạng và cuộc đời tôi, Nxb Hà Nội, 2011, tr.15
Excerpt: A memoir worth reading and pondering, Mai Vy - a senior revolutionary o�cial: 
Revolutionary Memoirs and my life, Hanoi Publishing House, 2011, p.15

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong cuộc họp Trung ương tại chiến khu Việt Bắc, năm 1949 
(đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thứ nhất từ phải sang)
President Ho Chi Minh and the leaders of the Party and State at the Central meeting in the Viet Bac war zone, 1949 
(comrade Tran Dang Ninh, Head of the Central Inspection Committee, Deputy General Inspector of Government, �rst from right)

C1 C2 C3

TRƯNG BÀY PHẦN 3

Ký hiệu Kích thước Số lượng
C1 - C3 90 x 240cm 3



Từ Nhà hát Lớn Hà Nội, chúng tôi dẫn đầu đoàn quần chúng ào 
ạt tiến về Phủ Khâm sai... Tôi, anh Trần Tử Bình (Thường trực Xứ 
ủy phụ trách 10 tỉnh Bắc Bộ), anh Nguyễn Khang và nhiều quần 
chúng vượt qua cổng sắt, tràn lên đại sảnh và tiến vào Văn 
phòng Phủ Khâm sai. Nhân danh Ủy ban Quân sự cách mạng, 
anh Trần Tử Bình tiến thẳng đến nơi làm việc của Nguyễn Xuân 
Chữ, người cầm đầu "Ủy ban Chính trị" bù nhìn, ra lệnh phải 
đầu hàng...
From the Hanoi Opera House, we led the uprising rushing to Residential 
Palace... I along with comrades Tran Tu Binh, Nguyen Khang and many people 
passed through the iron gate, running to the hall and entered Residence 
imperial Commissioner o�ce. In the name of the Revolutionary Military 
Committee, comrade Tran Tu Binh headed to the workplace of Nguyen Xuan 
Chu, the head of the "Political Committee", ordering him to surrender...

Các đồng chí lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội tháng 8/1945 gặp mặt tại Chiến khu
 Việt Bắc, năm 1948 (từ trái sang: đồng chí Trần Tử Bình, Nguyễn Khang, Trần Quang Huy, Lê Liêm)
The comrades who leader the General Uprising in Hanoi met again on Viet Bac war zone, in 1948 (from the left: 
comrades Tran Tu Binh, Nguyen Khang, Tran Quang Huy, Le Liem)

Đồng chí/ Comrade

Trần Tử Bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ tại chiến khu Việt Bắc, tháng 3/1951 
(đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thứ ba từ trái sang) 
President Ho Chi Minh and his comrades lead the Party and State in the Viet Bac war zone, 
March 1951 (comrade Nguyen Chi Thanh, Chairman of the General Political Department, third from the left)

Đồng chí/ Comrade

Nguyễn Chí Thanh 

Đồng chí Trần Tử Bình (hàng đứng, thứ nhất từ trái sang) và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, tháng 02/1951
Comrade Tran Tu Binh (standing row, the �rst from the left) and representatives attending the second National 
Delegation of Vietnam Labor Party in Chiem Hoa, Tuyen Quang, February 1951

Đại sứ Trần Tử Bình (thứ tư từ phải sang) 
trong Đoàn Chính phủ Việt Nam

 do Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh 
dẫn đầu sang thăm Trung Quốc, 

Bắc Kinh, năm 1964 
Ambassador Tran Tu Binh (fourth from right) 

in the Vietnamese Government Delegation led 
by Deputy Prime Minister Nguyen Duy Trinh 

visited China, Beijing, 1964 

Ở cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, anh Thanh đã có 
công lớn trong việc xây dựng quân đội về chính trị tư tưởng, 
xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức công tác chính trị, 
xây dựng đội ngũ cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với quân đội…, góp phần nâng cao sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân ta. 
As Chairman of the General Department of Politics, Mr. Thanh has made great 
contributions to build an army of ideological politics, a system of Party 
organizations, organizing political work, building a team of cadres, 
maintaining and strengthening the Party's leadership..., contributing to raise 
the spirit and the strength of our people.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Cục miền Nam (bên phải) 
và đồng chí Trần Văn Trà, Tư lệnh quân giải phóng miền Nam trao đổi kế hoạch tác chiến
General Nguyen Chi Thanh, Secretary of the Central Committee of the South of Vietnam (right) 
and comrade Tran Van Tra, Commander of the Southern Liberation Army discussed combat plans

Tổng Quân ủy họp bàn kế hoạch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tháng 01/1954 
(đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thứ nhất từ phải sang)
Central Military Commission of the Communist Party of Vietnam held a meeting to discuss the plan to destroy the Dien Bien 
Phu base in January 1954 (comrade Nguyen Chi Thanh, Chairman of the General Department of Politics, �rst from right)

Lời đồng chí Lê Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội năm 1945
Trích: Phóng sự - Những nhân chứng lịch sử trong ngày “Hà Nội vùng đứng lên”, Công an nhân dân điện tử, ngày 20/2/2015  
Words of comrade Le Trong Nghia, Member of Hanoi Uprising Committee, 1945
Excerpt: Reportage - Historical witnesses on “Hanoi stands up” day, Police online, February 20th, 2015

Lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Words of General Vo Nguyen Giap

Cựu tù chính trị Lê Hồng Tư thăm di tích phòng 3, Trại II (Phú Hải), nơi đồng chí 
đã từng tham gia vượt ngục năm 1966 (ảnh chụp năm 2023)
Former political prisoner Le Hong Tu visits cell 3, camp II (Phú Hải), the place where he 
once participated in the 1966 escape attempt (photo taken in 2023)

Ban Liên lạc tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh 
thăm Di tích Nghĩa trang Hàng Keo, năm 2023
The Ho Chi Minh City Liaison Board of former political prisoners and 
prisoners of war (POWs) visits the Hang Keo Cemetery Site, 2023

Các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tham dự cuộc gặp mặt, tri ân nhân kỷ niệm 50 năm 
ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 - 1/5/2025), Côn Đảo, ngày 3/5/2025
Revolutionary soldiers formerly arrested and imprisoned by the enemy attend the gratitude gathering 
marking the 50th anniversary of the Liberation of Con Dao (May 1, 1975 - May 1, 2025), Con Dao, May 3, 2025

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, cựu tù chính trị Nhà tù Côn Đảo 
phát biểu tại cuộc gặp mặt, tri ân nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 - 1/5/2025), Côn Đảo, ngày 3/5/2025
Mrs. Hoang Thi Khanh, Head of the Association of Revolutionary Soldiers Imprisoned by the Enemy, former political prisoner of Con Dao Prison, 
speaking at the meeting of gratitude marking the 50th anniversary of the Liberation of Con Dao (May 1, 1975 - May 1, 2025), Con Dao, May 3, 2025

Tổng Quân ủy họp bàn kế hoạch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tháng 01/1954 
(đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thứ nhất từ phải sang)
Central Military Commission of the Communist Party of Vietnam held a meeting to discuss the plan to destroy the Dien Bien Phu 
base in January 1954 (comrade Nguyen Chi Thanh, Chairman of the General Department of Politics, �rst from right)
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Anh Văn Tiến Dũng được Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương phân công trực tiếp chỉ huy trận chiến 
Buôn Ma Thuột mở màn thắng lợi, thúc đẩy toàn bộ 
chiến trường.
Mister Van Tien Dung was assigned by the Politburo and the Central 
Military Commission to directly lead the Buon Ma Thuot battle to start 
the battles, encouraging the whole front.

Đồng chí/ Comrade

Văn Tiến Dũng
Đồng chí/ Comrade

Song Hào

Giây phút Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Sài Gòn, 

sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
tháng 5/1975

The moment General Vo Nguyen Giap 
met with General Van Tien Dung in Saigon, 

after the liberation of the South, in May 1975

Anh Song Hào được Bác Hồ gọi là “Tướng rau muống”, 
bởi anh là người có đủ các đức tính “cần kiệm, liêm chính, 
chí công vô tư”, quan tâm đồng chí, đồng đội, sống giản dị, 
khiêm nhường… Gắn bó với anh suốt cuộc đời cách mạng, 
tôi thấy, anh Song Hào là người cộng sản kiên trung, mẫu 
mực, người con ưu tú của quê hương Nam Định, suốt đời vì 
dân, vì nước.
General Song Hao was called "Water-morning-glory General" by Uncle Ho 
because he possessed all the virtues of being "thrifty, honest, sel�essly 
dedicated," caring for comrades and teammates, living modestly and 
humbly… Throughout his revolutionary life, I see Senior Lieutenant General 
Song Hao as a steadfast and exemplary communist, an outstanding son of his 
homeland Nam Dinh, dedicated to his people and country throughout his life.

Thượng tướng Song Hào (thứ tư từ trái sang) cùng Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh 
chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, tháng 4/1975
Senior Lieutenant General Song Hao (fourth from left) with the Central Military Commission 
and the High Command were directing the Sai Gon - Gia Dinh liberation campaign, April 1975

Trích: Văn Tiến Dũng - Một chiến sỹ cộng sản trung kiên, một vị tướng tài ba của quân đội, 
Chu Huy Mân: Nhớ mãi Đại tướng Văn Tiến Dũng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.55 
Excerpt: Van Tien Dung - A loyal communist soldier, a talented general of the army, Chu Huy Man: 
Forever remember General Van Tien Dung, National Political Publishing House, Hanoi, 2004, p.55

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 
Nguồn: Thượng tướng Song Hào: Vị tướng “rau muống” làm công tác Đảng, 
Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 16/11/2021
Former General Secretary Le Kha Phieu
Source: Senior Lieutenant General Song Hao: The " water-morning-glory" General 
doing Party work, People's Army Newspaper Online, November 16th, 2021

Thiếu tướng Văn Tiến Dũng (thứ hai từ trái sang) 
cùng các đồng chí chỉ huy Đại đoàn 320, năm 1953 
Major General Van Tien Dung (second from the left) 
and commaders of the 320th Regiment, in 1953

Trung tướng Song Hào - Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị (thứ ba từ trái sang) 
và đoàn cán bộ công tác tại Quân khu IV, năm 1965 
Lieutenant General Song Hao - Chairman of the Political General Department 
(third from left) and the delegation of the o�cials working in Military Region IV, 1965

Trung tướng Song Hào (hàng đầu tiên, thứ ba từ trái sang) cùng Bộ Chỉ huy Mặt trận Trị Thiên,
hướng chiến lược chủ yếu của cuộc tiến công chiến lược năm 1972
Lieutenant General Song Hao (�rst line, third from left) with the Headquarters of Tri Thien Front,
the main strategic line in the 1972 campaign

Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 3/1975 (hàng ngồi từ trái sang: Đại tướng Văn Tiến Dũng, 
đồng chí Lê Đức Thọ, Chính ủy Phạm Hùng)
Major Campaign Commander Ho Chi Minh, March 1975 (seated from left: General Van Tien Dung, 
comrade Le Duc Tho, Political Commissar Pham Hung)
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TRƯNG BÀY PHẦN 3

Ký hiệu Kích thước Số lượng
C4 - C6 90 x 240cm 3



VN1 VN2 VN3 VN4 VN5 VN6 VN7

VÁCH NỀN- VN

VN8 VN9
Ký hiệu Kích thước Số lượng

VN1 - VN9 300 x 300cm 9



TỔ HỢP GÓC NHÀ TÙ

Ký hiệu Kích thước Số lượng
a, b 240 x 300cm 4

c 240x 240cm 2
Nhóm tượng (phù điêu nổi) 240 x 240cm 1

Quốc Kỳ 140 x 90cm 1
Cụm TEXT 240x 50cm 1

Đèn sợi đốt + Chao bộ 1
Cánh cửa 70 x 240cm 2

Lớp khung sắt 180 x 240cm 1
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MINH HỌA
Sắt 2x2cn đan vuông
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K H Á T  V Ọ N G  T Ự  D O

T R Ư N G  B À Y  C H U Y Ê N  Đ Ề
E X H I B I T I O N

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BẢO TÀNG - THƯ VIỆN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH NHÀ TÙ HỎA LÒ

TRUYỀN THÔNG

TT2

TT1

GM
K H Á T  V Ọ N G  T Ự  D O TT3

Thời gian: ....................................................................................
Địa điểm : ....................................................................................

          .....................................................................................

Chương trình: .............................................................................
                                          .............................................................................
                                          .............................................................................

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BẢO TÀNG - THƯ VIỆN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH NHÀ TÙ HỎA LÒ

KHÁT VỌNG TỰ DO
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐẠI BIỂU

TỚI DỰ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ

Rất hân hạnh được đón tiếp!

KHÁT VỌNG TỰ DO
TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ

Ký hiệu Kích thước Số lượng
TT1, TT3 750 x 350cm 2

TT2 900 x 100cm 1

GM 11,5 x 20 100
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